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I. Tổng quan về UAE và Dubai

I.1. Các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất

Các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất (UAE), tiếng ả Rập là Al Emarat Al Arabiyah Al  Mutahidah, được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 1971 và là một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Ajman và Fujairah.

Từ những năm 1850 cho đến khi các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, chính quyền thực dân Anh duy trì ảnh hưởng ở khu vực này, và mỗi tiểu vương quốc đều ký một hiệp ước riêng với Anh và thuộc quyền cai trị của một tộc trưởng Hồi giáo là người của một trong các bộ tộc có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực. Các bộ tộc đó thường phân chia thành các bộ tộc nhỏ hơn, mỗi bộ tộc nhỏ này cũng đều có người đứng đầu và họ phối hợp chặt chẽ với tộc trưởng trong mọi việc bao gồm cả chính trị và các vấn đề khác. Ví dụ, bộ tộc Al Bu Falah của tổng thống UAE đương nhiệm, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, là một nhánh của bộ tộc Bani Yas - một bộ tộc bao gồm hơn 12 bộ tộc nhỏ. (danh hiệu Sheikh chỉ người trong hoàng tộc một cách tôn kính)

Sau khi người Anh rút khỏi khu vực, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan của Abu Dhabi và Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, tiểu vương đã quá cố của Dubai, đứng ra thống nhất các lãnh địa độc lập riêng lẻ thành một liên bang duy nhất, thành lập nên UAE vào năm 1971.

UAE là một đất nước giàu tài nguyên với trữ lượng dầu lửa đứng hàng thứ ba thế giới (chỉ sau Arabia Saudi và Iraq), trữ lương dầu khí đứng hạng năm thế giới.  Ngày 6/6/1966, lần đầu tiên Công ty Xăng dầu Dubai phát hiện thấy có dầu mỏ ở Fateh, ngoài khơi bờ biển Dubai cách đất liền 58 dặm. Lợi nhuận thu được từ dầu mỏ được được sử dụng để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế. Việc này đã đạt được những thành tựu đáng chú ý và làm Dubai nổi bật trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tiểu vương quốc có trữ lượng dầu lớn nhất, và do đó thịnh vượng nhất là Abu Dhabi với 95% trữ lượng toàn liên bang.

Dân số UAE là 3,6 triệu người (năm 2002), trong đó Abu Dhabi chiếm 1,2 triệu, Dubai hơn 1 triệu với nhiều sắc dân khác nhau như Nam á (chủ yếu là ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanca), Viễn Đông (chủ yếu là Phillipinnes), A rập, châu Âu và người bản xứ có quốc tịch UAE. Một số tài liệu viết rằng người bản xứ (quốc tịch UAE) chiếm 18% dân số, nhưng con số thực tế có thể thấp hơn vì dân số thực tế của UAE là trên 4 triệu người (tính cả dân sống bất hợp pháp). Tỉ lệ nam giới tại UAE là 65%.

I.2. Dubai 

Sự phát triển của Dubai bắt đầu vào đầu thế kỷ 19 khi các thành viên của bộ tộc Bani Yas theo Sheikh Maktoum Bin Butti rời Abu Dhabi di cư về hướng Bắc để lập nên một lãnh địa độc lập trên vùng đất mà ngày nay được biết tới là Dubai. Sau đó, khi một hiệp định hàng hải được ký kết với người Anh, khu vực này được gọi là Vùng Bờ biển Đình chiến.

Vào nửa đầu thế kỷ 20, Dubai được biết đến như cảng chính của ở Vùng Bờ biển Đình chiến và trở thành trung tâm thương mại chính trong khu vực. Dubai thu hút các thương nhân từ ấn Độ, Châu Âu và các quốc gia ả Rập láng giềng. Các khu chợ Hồi giáo của Dubai trở nên nổi tiếng và Dubai nhanh chóng trở thành một trung tâm buôn bán vàng và ngọc trai hàng đầu. Cho đến năm 1968, người Anh vẫn duy trì sự có mặt ở khu vực này với mục đích chủ yếu là bảo vệ các tàu buôn khỏi sự tấn công của bọn cướp biển.

Dubai là tiểu vương quốc lớn thứ nhì trong UAE, nằm trên bờ biển phía tây UAE, về phía  tây nam Vịnh ả Rập, ở tọa độ 55 độ kinh đông, 25 độ vĩ bắc. Dubai có diện tích 3.885 km2 và nếu không tính một vùng đất nhỏ nằm tách biệt trên dãy Hajar ở Hatta thì Dubai là một khối lãnh thổ duy nhất. Hầu hết lãnh thổ Dubai có dân cư thưa thớt vì dân cư có xu hướng sống tập trung ở thành phố Dubai. Kênh đào Dubai chia thành phố làm hai phần. Phía bên này kênh là Deira còn phía bên kia kênh là Bur Dubai. Nằm về phía bắc của Dubai là tiểu vương quốc Sharjah nằm ở ngay phía nam Dubai là tiểu vương quốc Abu Dhabi.

I.3. Khí hậu

UAE nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới và khô. Từ tháng chín đến tháng ba trời ấm áp dễ chịu, tuy buổi tối có thể hơi lạnh. Vào mùa hè, giữa tháng sáu và tháng chín, trời trở nên rất nóng và ẩm, nhiệt độ có thể lên tới 120o F (47o C) trong suốt khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng chín. Tuy nhiên, hầu hết nhà cửa và ô tô ở đây đều có máy điều hoà nhiệt độ. UAE rất ít mưa, mưa rào chỉ xuất hiện vàI lần mỗi năm vào các tháng mùa đông với lượng mưa trung bình vào khoảng 110 mm/năm. Đôi khi ở Dubai cũng có bão cát.

I.4. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức ở UAE và Dubai là tiếng ả Rập, tuy nhiên các quan chức chính quyền đều có khả năng sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh được dùng rộng rãi và trở thành ngôn ngữ chủ yếu trong kinh doanh. Hầu như tất cả biển hiệu và biển báo trên các đường phố của Dubai đều được ghi bằng cả tiếng Anh và tiếng ả Rập.

I.5. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông

(a) Dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính ở Dubai được điều hành bởi Tổng cục Bưu chính (GPA), cơ quan được thành lập theo Luật Liên bang số 4 năm 1985. Thư gửi đi mất trung bình từ một đến hai ngày để tới được người nhận ở Dubai và từ hai đến ba ngày để tới được người nhận ở các tiểu vương quốc khác. Tuy nhiên thư không được chuyển trực tiếp đến địa chỉ người nhận mà thay vào đó, được chuyển tới các hộp thư. 

(b) Dịch vụ chuyển phát

Dubai có dịch vụ chuyển phát nhanh, rẻ và hiệu quả, được nhiều doanh nghiệp dùng khi muốn chuyển thư và bưu kiện trong phạm vi Dubai và UAE. Những người tới Dubai nên biết rằng các bưu kiện gửi vào Dubai theo đường bưu điện sẽ bị mở ra để kiểm tra (tạp chí và băng video sẽ phải qua khâu kiểm  duyệt). Những bưu kiện đã qua kiểm tra không phải lúc nào cũng được gói lại đúng như cũ, vì vậy nên cân nhắc đến việc dùng dịch vụ chuyển phát (đặc biệt khi gửi đồ có giá trị).

(c) Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông ở Dubai được điều hành bởi Tập đoàn Viễn thông Etisalat, thành lập từ tháng 9/1976.

Atisalat (tiếng A rập là viễn thông) cung cấp tất cả những dịch vụ như điện thoại, fax, đIện thoại di động và internet. Những người có máy di động được kết nối với hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM) đang ở thăm hoặc cư trú tại UAE nếu muốn kiểm soát cước phí điện thoại của mình có thể sử dụng dịch vụ GSM SIM Card trả tiền trước "Speak easy" của Atisalat. Một SIM Card được Atisalat bán với giá 300 Dh., nó được lắp vào máy di động GSM và cho phép khách hàng thực hiện các cuộc gọi trong nước và quốc tế trong phạm vi tiền cước 300 Dh.. SIM Card hết hạn sau một tháng kể từ ngày phát hành nhưng có thể nạp lại để sử dụng thêm một tháng. 

Nếu cần thông tin chi tiết hơn về các dịch vụ viễn thông ở Dubai, xin liên hệ với Tập đoàn Viễn thông Etisalat bằng cách bấm số 180 nếu cần được hướng dẫn bằng tiếng Anh và số 181 nếu cần được hướng dẫn bằng tiếng ả Rập.

I.6. Báo chí, phát thanh và truyền hình

ở Dubai có ba tờ báo tiếng Anh phổ biến nhất là báo Tin tức vùng Vịnh (the Gulf News), Vùng Vịnh ngày nay (Gulf Today) và Thời báo Khaleej (Khaleej Times). Những tờ báo này phản ánh tất cả các sự kiện của UAE và dành nhiều trang để đăng tải tin tức quốc tế. 

Đài phát thanh Dubai có một trạm phát chương trình tiếng Anh trên sóng FM 92,0 MHz, thường được gọi là đài FM Dubai. Đài FM Dubai phát sóng 24/24 giờ với các chương trình âm nhạc, bản tin và các chương trình chung.

Dubai có một kênh truyền hình tiếng Anh là kênh 33 phát nhiều chương trình của Anh và Mỹ. ở Dubai có thể tiếp sóng qua vệ tinh các kênh truyền hình Star trong đó có Prime Sport, BBC World Service, Star Plus và kênh âm nhạc Channel V. Hầu hết các khách sạn và các khu căn hộ đều được trang bị để có thể xem được truyền hình vệ tinh. Cơ quan Truyền hình cáp Dubai cung cấp cho khách hàng một số kênh như về tin tức, thể thao, đIện ảnh và các kênh vệ tinh của Dubai.

I.7. Tiền tệ

Đơn vị tiền tệ ở Dubai là đồng dirham UAE (Dh.) hay đồng Dirham tiểu vương quốc ả Rập (AED) - đây là cách gọi trên thị trường quốc tế. Một dirham được chia thành các đơn vị nhỏ hơn là fil, 1 dirham = 100 fil. Tiền giấy được phát hành theo các mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 và 1.000 dirham. Tiền xu có các mệnh giá 25, 50 fil và 1 dirham. Giá trị của đồng dirham được cố định  theo đồng Đôla Mỹ từ năm 1980 với tỷ giá 1 USD ăn 3,67 Dh. Dưới đây là tỷ giá  của các đồng tiền quan trọng với tiền dirham của UAE:

	Bảng Anh
	  5,4776

	Đôla Mỹ
	  3,668

	Yên Nhật
	  0,035

	Euro
	  3,875

	Riyal Yêmen
	  0,05

	Dirham Marốc
	  0,3623

	Dinar Baranh
	  9,819

	Dinar Kuwait
	  12,0575

	Riyal Ôman
	  9,58

	Riyal Qatar
	  1,0169

	Riyal Saudi
	  0,9835

	Rupee ấn Độ
	  0,0805


I.8. Các ngày nghỉ thời gian làm việc

Giờ Dubai sớm hơn giờ GMT 4 tiếng đồng hồ. Dubai không có chế độ điều chỉnh thời gian trong ngày theo mùa. Thời gian làm việc ở UAE là từ 8-14 giờ đối với các cơ quan chính phủ; 9-13 giờ và 16-20 giời đối với các doanh nghiệp, riêng Ngân hàng tiếp khách từ 8 đến 13 giờ. Cũng như một số nước Arập khác, ngày nghỉ cuối tuần tại UAE là thứ năm và thứ sáu thay vì thứ bẩy và chủ nhật. Văn phòng các Doanh nghiệp và Ngân hàng chỉ nghỉ vào thứ sáu.  

Lễ Ramadan kéo dài trong một tháng âm lịch. Trong suốt thời gian này các tín đồ Hồi giáo phải kiêng ăn, uống, hút thuốc, sinh hoạt tình dục và những sự hưởng thụ khác từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Những người không theo đạo Hồi phải tỏ thái độ tôn trọng và tránh ăn uống nơi công cộng trong thời gian ban ngày. Tuy nhiên, trong thời gian của lễ hội Ramadan, hầu hết các khách sạn ở Dubai vẫn phục vụ thức ăn và đồ uống cho người không theo đạo Hồi. Về trang phục, đàn ông và phụ nữ phải ăn mặc kín đáo trong suốt tháng thiêng này. Trong thời gian tháng Ramadan, thời gian làm việc được rút bớt 2 giờ/ngày.

Dưới đây là thời điểm ước lượng những ngày lễ nêu trên sẽ diễn ra trong 2 năm tới.

	Tên lễ hội
	     2004-2005
	       2005-2006
	       2006-2007

	Tết Hijrah
	21/2/2004
	10/2/2005
	30/1/2006

	Sinh nhật nhà tiên tri
	1/5/2004
	21/4/2005
	10/4/2006

	Al Isra'wa Al Miraj
	11/9/2004
	1/9/2005
	21/8/2006

	Ranmadan
	14/10/2004
	4/10/2005
	23/9/2006

	Eid Al Fitr
	13/11/2004
	3/11/2005
	23/20/2006

	Ngày Arafat
	19/1/2005
	9/1/2005
	29/12/2006

	Eid Al Adha
	20/1/2005
	10/1/2006
	3-/12/2006


I.9. Thị thực (visa):

Visa vào UAE gồm có visa dài hạn và visa ngắn hạn. Visa dài hạn là visa lao động (employment visa) và visa cư trú (residence visa). Visa lao động cấp cho người vào UAE để làm việc cho một công ty/tổ chức. Nếu anh ta có hợp đồng lao động với công ty/tổ chức đó thì sẽ phải khám sức khoẻ, mua bảo hiểm y tế trước khi chuyển sang visa cư trú có thời hạn 3 năm, có thể gia hạn sau mỗi ba năm. Người có visa cư trú vắng mặt tại UAE quá sáu tháng thì visa này bị tự động hủy, không còn giá trị nhập cảnh.

Visa ngắn hạn tại UAE gồm có visa tạm trú (visit visa) có thời hạn 2 tháng, visa du lịch (tourist visa) có thời hạn 1 tháng và visa quá cảnh (transit visa) trong 14 ngày, các visa này đều có giá trị nhập cảnh một lần. Việc làm visa tại UAE yêu cầu có người bảo lãnh mà thông thường là các khách sạn hoặc hãng hàng không Emirates của Dubai chịu trách nhiệm cho khách của họ.

NgoàI ra các Hãng hàng không có quyền bảo lãnh cho hành khách của họ nhập cảnh tối đa 96 giờ. Visa thương mại (business visa) có giá trị 6 tháng, nhập cảnh nhiều lần cấp cho người đã nhập cảnh vào UAE bằng visa ngắn hạn, có sự bảo lãnh của một Công ty địa phương và chịu một khoản tiền đặt cọc.

II. Cơ cấu tổ chức chính quyền và hệ thống pháp lý

II.1. Cơ cấu tổ chức chính quyền: 

UAE có hệ thống chính trị theo mô hình liên bang. Hiến pháp UAE hợp nhất bảy tiểu vương quốc và quy định cơ cấu của Chính phủ Liên bang UAE. Mỗi tiểu vương quốc vẫn duy trì quyền lực về chính trị và pháp lý của mình trừ khi Hiến pháp Lâm thời quy định ngược lại hoặc có các hiệp định đồng ý trao các quyền đó cho Chính phủ Liên bang. Tuy nhiên Chính phủ Liên bang vẫn nắm giữ quyền hạn riêng trong một số lĩnh vực như ngoại giao, quốc phòng, y tế và giáo dục trong khi mỗi tiểu vương quốc lại có quyền hạn riêng về một số vấn đề trong đó có các vấn đề liên quan đến công việc của chính quyền địa phương và tài nguyên quốc gia.

Mặc dù Hiến pháp Lâm thời cho phép mỗi tiểu vương quốc có cơ quan lập pháp và hội đồng bộ trưởng độc lập với các đơn vị tương ứng của Chính phủ Liên bang nhưng không tiểu vương quốc nào làm như vậy. Thay vào đó, công việc nội bộ của mỗi tiểu vương quốc được điều hành bởi một cơ quan chính quyền địa phương do một vị chủ tịch hay tổng giám đốc đứng đầu.

Trên diễn đàn quốc tế, UAE đã phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Liên minh ả Rập (gồm 22 nước thế giới A rập), Hội đồng Hợp tác Các quốc gia vùng Vịnh ả Rập (AGCC) từ năm 1981, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) từ năm 1982, Tổ chức Các nước ả Rập xuất khẩu dầu (OAPEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (từ năm 1996), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Thế giới, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Quốc tế.

Sơ đồ sau cho thấy cơ cấu chính phủ UAE theo thứ bậc từ cao xuống thấp và tên những người nắm các chức vụ khác nhau trong chính phủ.

Hội đồng Tối cao

	Thành phần

Người đứng đầu

Tổng thống

Phó tổng thống

Thành viên:


	: các tiểu vương của bảy tiểu vương quốc

: Tổng thống và Phó tổng thống

- Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

- Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum

- Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qassimi (Sharjah)

- Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qassimi (Ras Al Khaimah)

- Sheikh Rashid bin Ahmed Al Mu’alla (Umm Al Quwain)

- Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi (Ajman)

- Sheikh Hamad bin Mohammed al Sharqi (Fujairah)


Tổng thống UAE 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

Hội đồng Bộ trưởng/Nội các

	Thủ tướng

Phó thủ tướng

Bộ Tài chính và Công nghiệp

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Bộ Ngoại giao

Bộ Truyền thông 

Bộ Kế hoạch

Bộ Tư pháp và các vấn đề Hồigiáo 

Bộ Điện Nước

Bộ Kinh tế và Thương mại

Bộ Nông Ngư nghiệp

Bộ Lao động và Xã hội

Bộ Văn hoá Thông tin

Bộ Giáo dục và Thanh niên

Bộ Đại học và Khoa học

Bộ Y tế

Bộ Dầu lửa và TàI nguyên

Bộ Nhà ở và Công cộng


	- Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum

- Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan

- Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan(từ tháng 10/2003)

- Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

- Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

- Trung tướng Tiến sĩ Mohammed Saeed Al Badi

- Rashid Abdullah Al Nuaimi

- Ahmed Humaid Al Tayer 

- Sheikh Humaid bin Ahmed Al Mualla

- Mohammed Nakhira Al Dhahiri

- Humaid bin Nasser Al Owais

- Sheikh Fahim bin Sultan Al Qassimi

- Saeed Mohammed Al Ragabani

- Matar Humaid Al Tayer

- Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan

- Tiến sĩ Ali Abdul Aziz Al Sharhan

- Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan

- Hamad Abdul Rahman Al Madfa

- Obeid bin Saif Al Nassiri

- Rakad bin Salem Bin Rakad




Hội đồng Tối cao (Supreme Council)

Các Tiểu vương quốc ả Rập thống nhất do Hội đồng Tối cao Liên bang cầm quyền. Đây là cơ quan chính quyền liên bang cao nhất, có thành phần là các tiểu vương đứng đầu bảy tiểu vương quốc. Hội đồng Tối cao lựa chọn trong số thành viên của mình để bầu ra tổng thống (có nhiệm kỳ 5 năm) và phó tổng thống cho UAE. Tổng thống đương nhiệm của UAE là Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, tiểu vương của Abu Dhabi (sinh năm 1918) và phó tổng thống đương nhiệm là Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng UAE và cũng là tiểu vương của Dubai (sinh năm 1946). Các vấn đề mang tính chất thủ tục ở Hội đồng Tối cao được quyết định bằng đa số phiếu còn các quyết định liên quan đến các vấn đề thực tế phải được thông qua với sự biểu quyết của ít nhất 5 thành viên trong đó có thành viên của Dubai và Abu Dhabi.

Trách nhiệm chủ yếu của Hội đồng Tối cao là đưa ra các quyết định về chính sách liên quan đến các công việc của Liên bang như quốc phòng, thông tin liên lạc, ngoại giao, tài chính và công nghiệp, Y tế, kinh tế và thương mại, giáo dục, nông nghiệp và lao động. Trực thuộc Hội đồng Tối cao cũng có một cơ quan lập pháp. Cơ quan này phê chuẩn nhiều bộ luật và sắc lệnh bao gồm cả các hiệp ước liên bang và hiệp ước quốc tế.

Hội đồng Bộ trưởng (Council of Minister)

Các chính sách của Hội đồng Tối cao được thi hành bởi Hội đồng Bộ trưởng Liên bang, còn được gọi là Nội các hay Cơ quan hành pháp. Hội đồng Bộ trưởng đặt trụ sở ở Abu Dhabi, do Thủ tướng đứng đầu. Trong Hội đồng Bộ trưởng còn có hai Phó thủ tướng và các Bộ trưởng. Các Bộ trưởng (không có nhiệm kỳ cố định) thường do Hội đồng Tối cao lựa chọn theo sự đề cử của Thủ tướng. Thủ tướng, thường là người được chọn từ gia tộc của tiểu vương quốc Dubai, do Tổng thống UAE bổ nhiệm dưới sự chấp thuận của Hội đồng Tối cao.

Các công việc của Liên bang được điều hành thông qua các Bộ trực thuộc Liên bang trong đó có Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế và Thương mại, Bộ Lao động và Xã hội, Bộ Tài chính và Công nghiệp và Bộ Văn hóa Thông tin. Điều 60 của Hiến pháp UAE quy định trách nhiệm của Nội các bao gồm, nhưng không giới hạn, ban hành các quy định, soạn thảo dự luật, duyệt ngân sách chung hàng năm. Các Bộ đặt trụ sở chính ở Abu Dhabi, hầu hết các Bộ còn có Văn phòng ở Dubai và một số tiểu vương quốc khác.

Hội đồng Quốc gia Liên bang (Federal National Council)

Hội đồng Quốc gia Liên bang bao gồm 40 thành viên là người của các tiểu vương quốc do các tiểu vương đề cử. Mỗi tiểu vương quốc nắm một số ghế nhất định trong Hội đồng, Abu Dhabi và Dubai chiếm đa số ghế. Các thành viên của Hội đồng Quốc gia Liên bang mang tư cách đại diện cho toàn thể UAE hơn là cho từng tiểu vương quốc riêng lẻ.

Hội đồng Quốc gia Liên bang chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề trong đó có việc xét duyệt dự thảo luật Liên bang trước khi trình cho Tổng thống và Hội đồng Tối cao xem xét và thông qua.

Đứng đầu Hội đồng Quốc gia Liên bang là một Phát ngôn viên. Hội đồng cũng có một văn phòng và một Tổng thư ký. Các khoá họp thường kỳ của Hội đồng được tổ chức công khai tại Abu Dhabi và kéo dài ít nhất trong 6 tháng. Hội đồng thông qua các nghị quyết khi có sự biểu quyết tán thành của tất cả các thành viên có mặt. 

Hội đồng Thẩm phán

Hội đồng Thẩm phán UAE là một cơ quan độc lập gồm Toà án Tối cao Liên bang, các toà án chính, Công tố viên và các toà án địa phương.

Toà án Tối cao gồm một Chánh án và tối đa năm thẩm phán được bổ nhiệm theo thông tư của Tổng thống UAE. Toà án Tối cao có trụ sở ở Abu Dhabi. Một số trách nhiệm quan trọng nhất của cơ quan này là phân xử các vụ khiếu kiện giữa các tiểu vương quốc thành viên, quyết định tính hợp hiến của luật Liên bang khi có những sửa đổi lớn và xét xử các vụ việc liên quan đến các Bộ trưởng và các quan chức cao cấp khác. Phán quyết của Toà án Tối cao mang tính bắt buộc và có giá trị chung thẩm. 

Theo quy định của Hiến pháp, Dubai cũng như các tiểu vương quốc khác đều có thể có một hay nhiều toà án sơ thẩm. Thẩm quyền xét xử của các toà sơ thẩm của Dubai giới hạn trong những vấn đề sau:

· Các tranh chấp dân sự, thương mại và hành chính 

· Các vụ phạm tội xảy ra ở Dubai trừ các vụ đươc giữ lại cho Toà án Tối cao xét xử theo quy định của điều 99 trong Hiến pháp

· Các vụ việc về tư cách cá nhân, dân sự, thương mại và các vụ việc khác phát sinh giữa các cá nhân tại Dubai 

Chức vụ Công tố viên được bổ nhiệm theo thông tư Liên bang với sự chấp thuận của Nội các và các thành viên của văn phòng Công tố viên.

Hiến pháp quy định mỗi tiểu vương quốc được có riêng cơ quan lập pháp và cơ quan xét xử. Theo đó, UAE có cả toà án Liên bang và các toà án địa phương. Trừ Dubai và Ras Al Khaimah, tất cả các tiểu vương quốc đã chuyển giao hệ thống xét xử của mình cho Cơ quan Toà án Liên bang UAE, Cơ quan Toà án Liên bang UAE được điều hành và giám sát bởi Bộ Tư pháp. Dubai và Ras Al Khaimah vẫn duy trì các toà án địa phương tuy đã tham gia các hiệp định hợp tác xét xử. Theo Hiến pháp, khi phát sinh xung đột giữa luật địa phương và luật Liên bang thì luật Liên bang sẽ được áp dụng.

Chính quyền địa phương

Hiến pháp UAE quy định các công việc nội bộ của mỗi tiểu vương quốc được điều hành bởi chính quyền địa phương của các tiểu vương quốc đó. Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hai cơ quan quan trọng nhất trong chính quyền địa phương của Dubai là Cục Phát triển Kinh tế Dubai (DDED) và Cơ quan hành chính Dubai (Dubai Municipalily). DDED thành lập năm 1992, chịu trách nhiệm hướng dẫn các công ty ở Dubai hoạt động theo đúng luật định, quản lý việc đăng ký thương mại và cấp giấy phép kinh doanh. Cơ quan hành chính Dubai có trách nhiệm chính trong việc cung cấp các hệ thống dịch vụ công cộng trong thành phố, hoạch định và phát triển thành phố.

II.2.  Hệ thống pháp luật

Về cơ bản, pháp quyền dân sự của UAE chịu nhiều ảnh hưởng của luật Pháp, luật La Mã và luật Hồi giáo. Trong những năm gần đây, các nguyên tắc của luật Ai Cập, được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở luật Pháp, cũng có thêm ảnh hưởng tới luật UAE. Sự có mặt ngày càng nhiều của các hãng luật gia quốc tế đến từ các quốc gia theo thông luật đã dẫn theo việc áp dụng các nguyên tắc của thông luật vào các hợp đồng thương mại, gián tiếp tạo ảnh hưởng tới hệ thống luật pháp của UAE. Tuy nhiên, trên lý thuyết, các nguyên tắc của thông luật, chẳng hạn như chấp nhận các án lệ, không được luật pháp UAE thừa nhận.

Một số bộ luật thành văn của Liên bang đã được thông qua để điều chỉnh các lĩnh vực như quan hệ lao động; các vụ việc về hàng hải; các giao dịch thương mại; các đại lý thương mại; quyền sở hữu trí tuệ và các công ty thương mại. Một số tiểu vương quốc cũng đã thông qua các văn bản luật địa phương.

Có hai loại hình luật chính ở UAE là luật Liên bang và luật địa phương. Luật Liên bang được áp dụng trên toàn thể UAE và được ban hành bởi cơ quan lập pháp của UAE hoặc bởi Bộ trưởng các Bộ theo thẩm quyền của mình. Khi một Bộ trưởng thông qua một văn bản luật, nó được gọi là Sắc lệnh cấp Bộ và trên lý thuyết, đó là quy định chứ không phải là luật.

Các thông tư và sắc lệnh của địa phương chỉ áp dụng cho từng tiểu vương quốc riêng lẻ. Thông tư địa phương do tiểu vương hoặc thái tử của mỗi tiểu vương quốc ban hành. 

Nghề nghiệp luật sư

Từ năm 1997, theo bản sửa đổi Luật Liên bang số 23 năm 1991, chỉ có công dân UAE mới có thể có giấy phép hành nghề luật sư hoặc luật sư bào chữa tại UAE, do đó chỉ có họ mới có quyền tham gia xét xử tại các phiên toà của UAE. Điều kiện để trở thành luật sư ở UAE là phải có văn bằng luật của Trường đại học Tổng hợp UAE tại Al Ain hoặc của một trường đại học được chấp nhận khác (học ít nhất trong 4 năm) và trải qua một quá trình tập sự trong ít nhất một năm tại một hãng luật gia dưới sự giám sát của Bộ Tư pháp. Cuối kỳ tập sự, Bộ Tư pháp sẽ xem xét các báo cáo hàng tháng của hãng luật gia về quá trình làm việc của luật sư tập sự. Một luật sư tập sự chỉ được phép hành nghề luật sư sau khi đã đăng ký tại Bộ Tư pháp và làm các thủ tục tuyên thệ cần thiết. Việc đăng ký hành nghề luật sư phải tiến hành lại mỗi năm một lần và phải có sự chấp thuận của Bộ Tư pháp UAE.

Việc hành nghề luật sư ở UAE được Bộ Tư pháp giám sát và bất kỳ khiếu nại nào về các luật sư của UAE sẽ được một uỷ ban của Bộ xem xét và giải quyết.

Mặc dù một số luật sư người ả Rập có giấy phép hành nghề trước năm 1997 có thể được làm luật sư bào chữa tại UAE, các luật sư không mang quốc tịch UAE  (kể cả nếu họ đủ tư cách hành nghề luật sư ở một nơi nào khác) không được phép tham gia xét xử trong các toà án của UAE. Họ có thể hành nghề luật sư ở UAE với tư cách cố vấn pháp lý chứ không phải là luật sư bào chữa.

Mặc dù một số thẩm phán ở UAE là người mang quốc tịch UAE nhưng nhiều thẩm phán ở UAE là các kiều dân ả Rập. Họ là những người được chính phủ nước họ thuyên chuyển đến UAE hoặc được Bộ Tư pháp UAE trực tiếp tuyển vào làm việc. Các thẩm phán của toà án Liên bang do Bộ Tư pháp giới thiệu và được bổ nhiệm theo thông tư của Tổng thống UAE. Các thẩm phán ở UAE độc lập với Bộ Tư pháp, họ chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Họ chỉ có thể thôi làm việc vì những lý do như không đủ năng lực, về hưu hoặc do hết thời hạn thuyên chuyển.

Các nguồn luật

UAE có ba nguồn luật chính: các bộ luật và thông tư của Liên bang, luật địa phương và Sharia (Luật Hồi giáo). Ngoài ra UAE còn áp dụng các tập quán thương mại quốc tế.

(a) Các bộ luật và thông tư của Liên bang

Như đã nói ở trên, luật Liên bang do Cơ quan Lập pháp Liên bang UAE ban hành. Khi có xung đột giữa luật Liên bang và luật địa phương, luật Liên bang sẽ được áp dụng.

Sơ đồ sau đây minh họa quy trình thông qua một dự thảo luật:

	Quá trình phê chuẩn các bộ luật Liên bang

1. Một Bộ trưởng trong Hội đồng Bộ trưởng soạn thảo và trình lên một bản dự thảo luật

2. Hội đồng Quốc gia Liên bang xem xét bản dự thảo

3. Bản dự thảo được trình lên cho Tổng thống xem xét và cho Hội đồng Tối cao phê chuẩn

4. Tổng thống ký vào bản dự thảo

5. Dự thảo luật trở thành luật sau 3 tháng kể từ khi được đăng trên Công Báo, trừ khi trong luật có quy định khác. Dự thảo luật thường được đăng trong vòng 2 tuần kể từ khi có chữ ký của Tổng thống.

(Cần lưu ý rằng dự thảo luật có thể phải tham khảo qua một uỷ ban đặc biệt có thành phần tập hợp từ Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bộ Tư pháp hoặc Hội đồng Quốc gia Liên bang)


Công việc lập pháp của Liên bang bao gồm cả việc ban hành các thông tư và nghị định. Các thông tư có hiệu lực thi hành và được thông qua bởi Tổng thống UAE và Hội đồng Bộ trưởng về các vấn đề khẩn cấp. Thông tư còn phải được Hội đồng Tối cao chấp thuận, nếu không nó sẽ không có hiệu lực thi hành.

Các nghị định cũng có hiệu lực thi hành. Đây là hình thức luật được phê chuẩn đại diện. Chúng do Tổng thống và Hội đồng Bộ trưởng thông qua mà không có sự tham dự của Hội đồng Tối cao. Các thông tư cũng cần phải được đăng trên Công báo trước khi có hiệu lực chính thức.

(b) Luật địa phương

Như đã nói ở trên, Hiến pháp UAE cho phép các tiểu vương quốc được duy trì cơ quan lập pháp riêng. Luật địa phương do tiểu vương hoặc thái tử của mỗi tiểu vương quốc thông qua dưới hình thức bộ luật hoặc thông tư.

(c) Sharia (Luật Hồi giáo)

Sharia là nguồn luật cổ nhất của UAE và nó có nguồn gốc riêng. Tuy nhiên Sharia chỉ được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề  liên quan đến gia đình như thừa kế, ly hôn và quyền chăm sóc con cái.

Như một quy tắc chung, khi toà án phân xử một vụ việc, các điều khoản của luật Liên bang sẽ được xem xét trước tiên. Nếu luật Liên bang không có các quy định liên quan đến vụ việc đó, toà án sẽ xét đến luật địa phương. Nếu vẫn không tìm ra cách giải quyết theo luật địa phương, toà án sẽ áp dụng các điều khoản trong luật Sharia.

UAE không có một cơ chế chính thức về hồ sơ pháp lý. Mặc dù UAE không theo hệ thống thông luật (luật án lệ), không bị ràng buộc bởi các tiền lệ pháp lý nhưng nói chung các phán quyết của toà án cấp trên thường được áp dụng cho các toà án cấp dưới. Tuy nhiên vẫn có các trường hợp ngoại lệ.

Cơ cấu toà án

Mặc dù UAE có cơ cấu toà án Liên bang với một toà chung thẩm ở Abu Dhabi (Toà án Tối cao Abu Dhabi), cả Dubai và Ras Al Khaimah, như đã nói ở trên, đều không nằm trong hệ thống toà án Liên bang. Hai tiểu vương quốc này có các toà án riêng của mình và không lệ thuộc vào Toà án Tối cao Liên bang như các tiểu vương quốc khác. Tuy nhiên, hệ thống toà án của Dubai và Ras Al Khaimah cũng có ba nhánh chính theo như cơ cấu toà án ở UAE: toà án dân sự, toà án hình sự và toà án Sharia. Cơ cấu toà án của Dubai bao gồm Toà sơ thẩm, Toà phúc thẩm và Toà chung thẩm. Toà sơ thẩm có ba bộ phận: Toà dân sự, Toà hình sự và Toà án Hồi giáo.

Toà dân sự xử tất cả các vụ khiếu kiện từ các vấn đề thương mại bao gồm cả việc thu hồi nợ cho đến các tranh chấp về hàng hải. Các vụ có giá trị khiếu nại trên 100.000 Dh. được xử trước một hội đồng gồm 3 thẩm phán, còn các vụ có giá trị khiếu nại dưới 100.000 Dh. được xét xử bởi 1 thẩm phán. Sau khi có phán quyết của toà án, các bên có quyền kháng án lên Toà phúc thẩm dân sự với căn cứ thực tế và pháp lý trong vòng 30 ngày. Sau đó, các bên chỉ có thể kháng án một lần nữa với căn cứ pháp lý lên Toà chung thẩm, toà án cấp cao nhất ở Dubai, thường có 5 thẩm phán xét xử.

Toà án hình sự của Dubai xử hầu hết các vụ án hình sự xảy ra ở địa phương. Thông thường những vụ này được khởi đầu khi cảnh sát địa phương của Dubai nhận được đơn kiện và đưa vụ việc tới Công tố viên. Công tố viên sau khi điều tra sẽ quyết định có đưa vụ án ra xử tại Toà sơ thẩm hình sự hay không. Nếu quyết định xử tại toà án, Công tố viên sẽ có đóng vai trò như  bên nguyên đơn để tố cáo bên bị đơn. Những vụ phạm tội nhẹ, tức là những tội bị xử phạt hoặc xử án tù từ 1 đến 3 năm, do 1 thẩm phán xét xử. Những vụ trọng tội, tức là những tội bị xử án tù trên 3 năm hoặc tù chung thân hoặc tử hình, do 3 thẩm phán xét xử. Đối với những vụ việc có cả yếu tố dân sự và hình sự, Toà hình sự có quyền quyết định xét xử gộp cả hai yếu tố hay chuyển yếu tố dân sự sang cho Toà dân sự xét xử. Khi đã có phán quyết của toà, các bên có quyền kháng án với căn cứ thực tế và/hoặc căn cứ pháp lý lên Toà phúc thẩm hình sự trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng có thể kháng nghị bản án, kháng nghị phải được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày Toà sơ thẩm hình sự tuyên án. Bị cáo có thể được bảo lãnh tại ngoại cho đến khi có phán quyết của Toà phúc thẩm. Nếu không đồng ý với bản án của Toà phúc thẩm, các bên có quyền kháng án lên Toà chung thẩm  (chỉ trên căn cứ pháp lý) trong vòng 30 ngày. Việc kháng án lên Toà chung thẩm không có giá trị đình chỉ việc thi hành án, vì vậy không thể bảo lãnh cho bị cáo trong  trường hợp này.

Hoạt động phối hợp với Toà hình sự, thẩm quyền xét xử của Toà án Hồi giáo giới hạn trong những vụ án hình sự như cưỡng bức hay lái xe khi đang say rượu liên quan tới các tín đồ Hồi giáo. Toà án Hồi giáo cũng xử các vụ việc liên quan đến các vấn đề gia đình như thừa kế, ly hôn và chăm sóc con cái. Có 1 thẩm phán xét xử trong Toà án Hồi giáo đối với  các trường hợp áp dụng các bộ luật của UAE, còn những vấn đề không được quy định trong các bộ luật của UAE sẽ được giải quyết theo các nguyên tắc của Luật Hồi Giáo (Sharia).

Tố tụng dân sự

Thủ tục tố tụng dân sự tại các toà án của Dubai được quy định trong Luật Liên bang số 11 năm 1992 (Luật tố tụng dân sự). Luật tố tụng dân sự đưa ra một số quy tắc cụ thể liên quan tới việc kiện tụng như các quy tắc về thẩm quyền xét xử, việc tống đạt giấy gọi của toà, bào chữa, tịch thu tài sản, thi hành bản án, việc thực thi các phán quyết và kháng nghị của toà án nước ngoài.

Luật tố tụng dân sự quy định ngôn ngữ sử dụng trong các phiên toà phải là tiếng ả Rập. Do đó các lý lẽ biện hộ cũng phải được viết bằng tiếng ả Rập. Các tài liệu làm bằng chứng phải bằng tiếng ả Rập hoặc được một phiên dịch viên có đăng ký tại Bộ Tư Pháp dịch sang tiếng ả Rập.

Thủ tục đưa một vụ án dân sự ra trước toà khá rõ ràng. Trước khi một luật sư có thể biện hộ một vụ việc tại toà, anh ta phải có giấy uỷ nhiệm cho phép anh ta được đưa ra các chứng cứ biện hộ, được xuất hiện trước toà và nhận các giấy gọi của toà thay mặt cho thân chủ của mình. Tất cả các giấy uỷ nhiệm đều phải được làm dưới sự chứng kiến của công chứng viên nhà nước. Nếu giấy uỷ nhiệm được làm ở ngoài UAE, thủ tục công chứng, xác thực và hợp pháp hoá giấy tờ phải theo các quy định.

Các vụ án dân sự được khởi tố khi bên nguyên đưa ra khiếu nại và nộp kèm các tài liệu làm bằng chứng tại Toà sơ thẩm dân sự. Toà sẽ phát giấy triệu tập và định ra ngày xét xử để các bên liên quan (hoặc người đại diện của họ) có mặt tại toà. Chấp hành viên tại toà án phải đảm bảo rằng giấy gọi của toà được tống đạt đến bị cáo theo đúng quy tắc tống đạt trong Luật tố tụng dân sự. Bị cáo phải đưa ra lời biện hộ ít nhất ba ngày trước ngày mở phiên toà. Tuy nhiên trên thực tế, lời biện hộ thường được đưa ra khi diễn ra phiên toà. Các lý lẽ trình bày tại phiên toà được đưa ra dưới dạng văn bản viết. Các vụ xét xử thường kéo dài khá lâu vì các bên đều đưa ra nhiều bản lý lẽ và do đó, quá trình xét xử phải ngừng lại để các bên phản bác ý kiến của nhau. Trong thủ tục tố tụng dân sự, chứng cớ bằng lời nói hiếm khi được viện dẫn.

	án phí

Các toà án ở Dubai thu án phí theo quy định của Luật tiểu vương quốc Dubai số 1 năm 1994. án phí định ra tương ứng với giá trị khiếu nại như sau:

Toà sơ thẩm

7,5% đối với 100.000 Dh. thứ nhất và thứ hai

6% đối với 100.000 Dh. thứ ba

5% đối với phần giá trị vượt quá 300.000 Dh.

Toàn bộ án phí không vượt quá 30.000 Dh.

Phí luật sư: 10 Dh.

Toà phúc thẩm

1,5% đối với 100.000 Dh. thứ nhất và thứ hai

1,2% đối với 100.000 Dh. thứ ba

1% đối với giá trị vượt quá 300.000 Dh.

Toàn bộ án phí không vượt quá 6.000 Dh.

Toà chung thẩm

500 Dh. cộng một khoản ký quỹ 1.000 Dh. có thể lấy lại

Trường hợp hoãn lại vụ kiện: 200 Dh.

Phí thi hành án

1% nhưng không vượt quá 5.000 Dh.


Nguyên đơn phải trả án phí, nhưng nếu bị đơn khiếu nại lại nguyên đơn thì cũng phải trả những khoản phí như trên.

Cần lưu ý rằng không giống như ở nhiều hệ thống pháp luật khác, ở Dubai kể cả khi thắng kiện cũng không được trả lại phí luật sư. Tuy nhiên, bị đơn có thể đòi lại tiền án phí từ bên nguyên đơn nếu họ được biện hộ thắng hoặc họ thành công trong việc khiếu nại lại nguyên đơn. Trong những trường hợp thông thường, các toà án yêu cầu bên thua kiện phải chịu án phí.

Bên khiếu nại cần lưu ý rằng ngoài ngoài việc có thể phải trả án phí, họ còn phải trả tiền để dịch tất cả các tài liệu nộp cho toà sang tiếng ả Rập. Khoản phí này, giống như phí luật sư, cũng không thể lấy lại.

Luật Dân sự có nhiều điều khoản quy định về các biện pháp bồi thường cho bên bị thiệt hại. Một trong số đó là điều khoản về việc tịch thu tài sản của bên kia. Bên bị thiệt hại muốn xin thủ tục tịch thu tài sản phải nộp thêm một khoản phí bằng 50% án phí toà sơ thẩm nhưng không quá 15.000 Dh..

III. Chính sách thương mại và xuất nhập khẩu

III.1. Năng lực sản xuất của nền kinh tế:

Dầu lửa:

               Với trữ lượng dầu mỏ đứng hàng thứ ba thế giới (sau Arabia Saudi và Iraq) là 97,8 tỉ thùng, trong đó riêng Abu Dhabi chiếm 92,2 tỉ thùng, Dubai chiếm 4 tỉ thùng, còn các tiểu vương quốc khác có trữ lượng không đáng kể. Về khí đốt, UAE xếp hạng 5 trên thế giới với 212,1 tỉ feed khối, riêng Abu Dhabi chiếm 196,1 tỉ feed khối.

               Khu vực kinh tế dầu khí chiếm khoảng 25% thu nhập quốc dân UAE (riêng Dubai, dầu khí chỉ chiếm khoảng 10% GDP do sự phát triển mạnh về thương mại và du lịch). Theo quota từ 1/11/2003, UAE được OPEC cho phép sản xuất 2,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó quá nửa là để xuất khẩu, phần non nửa còn lại được sản xuất xăng dầu qua các Nhà máy lọc dầu trong nước. Thị trường xuất khẩu dầu thô lớn nhất của UAE là Nhật Bản (chiếm tỉ lệ 25%), tiếp theo là Hàn Quốc, TháI Lan, ấn Độ, Pakistan, Sri Lanca, Bangladesh. Nhật Bản cũng là khách hàng xăng dầu lớn nhất của UAE. 

Các ngành công nghiệp khác:

               Các ngành công nghiệp phi dầu lửa tại UAE chủ yếu gồm xây dựng, luyện kim, hóa chất và nhựa, kim loại và thiết bị nặng, dệt may và chế biến thực phẩm. Nền sản xuất UAE đang ở trong giai đoạn táI cơ cấu nhằm phù hợp với các đIều kiện của WTO có hiệu lực từ năm 2005 mà UAE là một thành viên theo hướng tìm kiếm thị trường mới và tăng cường xuất khẩu.

                 Nhà máy RAK ceramics tại tiểu vương quốc Ras Al Khaimah là nhà máy xếp hạng top ten thế giới về vật liệu xây dựng, hiện đạt công xuất 50 triệu m2 gạch ốp lát và 2 triệu sản phẩm hàng năm. Nhà máy sẽ được mở rộng hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng đang gia tăng tại UAE.

                Nhà máy Sắt thép tại Dubai đã đạt công suất 500.000 tấn hàng năm. Khoảng 20% sản phẩm của nó được xuất khẩu sang các nước láng giềng trong khối GCC.

                UAE đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm từ năm 1994 về việc thành lập các Nhà máy máy dệt may mới vì đến năm 2005, các thành viên WTO được dỡ bỏ các hàng rào về may mặc và hàng UAE sẽ không còn bị hạn ngạch, quan trọng nhất là hạn ngạch vào Hoa Kỳ. Hiện nay UAE có 150 Nhà máy may với số vốn đầu tư khoảng 69 triệu USD; 57 Nhà máy dệt với số vốn 162 triệu USD.

Sản xuất nông nghiệp:

                 Khu vực nông nghiệp UAE chiếm 6,3 thu nhập quốc dân phi dầu lửa (non-oil GDP). Được khuyến khích phát triển, UAE đã có trên 35.000 nông trại với tổng diện tích 2,7 triệu donums (1 donums = 1000 m2). Các nhà nông được chính phủ cung cấp thuốc trừ sâu, phân bón, hạt giống va cây giống đồng thời được huấn luyện về phương pháp nông nghiệp. NgoàI ra, các thiết bị như máy bơm nước, vòi phun còn được bán giảm giá 50%. Chính vì vậy, nông nghiệp UAE đã cung cấp được 83% nhu cầu về rau, 100 % về cá và chà là (thậm chí còn xuất khẩu), 25% thịt gia súc, 21% thịt gia cầm, 36% về trứng, 87% về sữa tươI cho nhu cầu trong nước.

Việc phát triển sản xuất tại UAE cho thấy nước bạn tập trung phát triển các ngành sản xuất có tiềm năng, nhiều ngành sản xuất chưa có và phảI dựa vào nhập khẩu.

III.2. Bộ Kinh tế và Thương mại UAE

Bộ Kinh tế và Thương mại có vai trò quan trọng đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến thương mại. Theo Luật Liên bang số 1 năm 1972, được sửa đổi bởi Luật Liên bang số 1 năm 1974 về thẩm quyền của các Bộ và quyền hạn của các Bộ trưởng, Bộ Kinh tế và Thương mại có trách nhiệm trong những vấn đề chính sau:

(1) Lập chính sách phát triển kinh tế và thương mại

(2) Lập các chương trình và dự án thực thi các chính sách nói trên

(3) Soạn thảo các dự luật và quy định điều chỉnh các hoạt động kinh tế và thương mại; giám sát và thực hiện các luật đó

(4) Soạn thảo các điều lệ hợp tác giữa các khu vực quốc doanh và tư nhân trong hoạt động đầu tư

(5) Phối hợp với Bộ Tài chính và Công nghiệp cùng các Bộ khác soạn thảo các dự luật nhằm đạt được sự thống nhất về kinh tế và hải quan giữa các tiểu vương quốc 

(6) Tiến hành công việc điều tra, nghiên cứu liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế.

Những chức năng quan trọng nhất của Bộ Kinh tế và Thương mại đối với việc thành lập các doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

A) Cấp phép và đăng ký

Bộ Kinh tế và Thương mại đóng vai trò quản lý cũng như giám sát đối với các công ty thương mại. Nếu hình thức pháp lý của một chủ thể kinh doanh nằm trong số các hình thức được liệt kê dưới đây, chủ thể kinh doanh đó sẽ do Bộ quản lý:
· Công ty hợp danh

· Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn

· Công ty cổ phần quốc doanh

· Công ty cổ phần tư nhân

· Công ty trách nhiệm hữu hạn

Bộ Kinh tế và Thương mại cũng chịu trách nhiệm đối với việc đăng ký cho các công ty trách nhiệm hưũ hạn và các chi nhánh công ty nước ngoài tại UAE (khác với văn phòng đại diện công ty nước ngoài).

 b) Đăng ký các đại lý thương mại

Một trong các yêu cầu pháp lý đối với việc thành lập một đại lý thương mại là nó phải được đăng ký với Bộ Kinh tế và Thương mại. Một đại lý không đăng ký thương mại tại Bộ theo các thủ tục do Bộ quy định sẽ không được thừa nhận về mặt pháp lý. Bộ Kinh tế và Thương mại tiến hành đăng ký cho các đại lý thương mại theo Luật Liên bang số 18 năm 1981 quy định về cách thức tổ chức các đại lý thương mại, được sửa đổi trong Luật Liên bang số 14 năm 1988 - Luật Đại lý.

Cũng theo điều luật trên, Bộ Kinh tế và Thương mại thành lập nên Uỷ ban Đại lý thương mại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến các đại lý thương mại đã đăng ký ở Bộ. Các tranh chấp như vậy được giải quyết trong vòng 6 ngày kể từ khi có đơn kiện. Uỷ ban thường đưa ra quyết định phân xử trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng kể từ khi có đơn kiện. Nếu một trong các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định của Uỷ ban, bên đó có thể kháng cáo lên một toà án dân sự Liên bang. Việc một bên trong quan hệ đại lý thương mại có thể khiếu nại trực tiếp ra toà án ngay từ đầu hay không còn là vấn đề phải xem xét. Mặc dù vậy, ở Dubai, Toà chung thẩm Dubai quy định rằng các bên trong quan hệ hợp đồng đại lý thương mại được phép tự định đoạt việc này. Tuy nhiên cần nhớ rằng việc kháng án ra toà đối với một quyết định xét xử của Uỷ ban thường phải mất tới 2 năm để có được quyết định của toà.

 c) Cấp phép và đăng ký cho các công ty bảo hiểm, đại lý và môi giới bảo hiểm

Những người muốn lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoặc doanh nghiệp có tham gia các hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Dubai phải có giấy phép của Bộ Kinh tế và Thương mại. Như vậy, Bộ có trách nhiệm cấp giấy phép cho những người có dự định tiến hành các hoạt động bảo hiểm ở UAE.

Về mặt pháp lý, ngoài yêu cầu có giấy phép do Bộ cấp, bất kỳ đối tượng nào muốn hành nghề bảo hiểm cũng cần đăng ký với Phòng đăng ký đăng ký công ty bảo hiểm nằm trong Bộ.

Các đại lý bảo hiểm cũng phải đăng ký với Bộ theo điều 31 Luật Liên bang số 9 năm 1984 về các công ty và đại lý bảo hiểm. Tương tự, những người môi giới bảo hiểm cũng phải tiến hành một thủ tục đăng ký đặc biệt với Bộ theo quy định tại điều 2 trong Thông tư số 24 năm 1984 của Bộ - không một cá nhân nào được hành nghề môi giới bảo hiểm tại UAE nếu chưa đăng ký với Phòng đăng ký môi giới bảo hiểm tại  Sở Công ty của Bộ.

d) Chứng nhận xuất xứ cho hàng xuất khẩu 

Bộ Kinh tế và Thương mại có trách nhiệm phát hành giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng trong nước xuất khẩu ra nước ngoài. Giấy chứng nhận xuất xứ giúp người cầm nó tránh bị đánh thuế trong nhiều trường hợp. Bộ còn có trách nhiệm đóng dấu thị thực cho tất cả các lô hàng quần áo may sẵn của UAE xuất sang Mỹ theo một hiệp định được ký kết giữa hai nước.

e) Bảo hộ các thương hiệu đã đăng ký

Có thể đăng ký nhãn hiệu thương mại tại UAE. Bộ Kinh tế và Thương mại là chính là cơ quan đăng ký thương hiệu, do đó Bộ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tục đăng ký thương hiệu và bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ khác như bản quyền và bằng sáng chế sẽ được đề cập tới ở phần sau.

III.3. Quy định chung hàng nhập khẩu

UAE có chính sách thuế quan thông thoáng. Thuế nhập khẩu thấp và có những trường hợp được miễn trừ. Hàng tạm nhập tái xuất thường được miễn thuế. Các nhà sản xuất khi nhập máy móc thiết bị, phụ tùng và nguyên vật liệu dùng cho sản xuất công nghiệp cũng được miễn thuế. 

Hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Dubai chịu thuế suất 5%. Giá tính thuế là giá CIF (gồm giá hàng, cước vận chuyển và phí bảo hiểm) tại cửa khẩu UAE. Thuế được thu khi hàng hoá được thông quan và được cấp giấy khai hải quan. Lưu ý rằng Dubai đã thông qua một điều luật mới về xuất nhập cảnh hàng hóa, nguyên vật liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Đó là Luật Hải quan Dubai số 4 năm 1998 có giá trị hiệu lực thay thế cho Luật Hải quan Dubai năm 1966. Luật này quy định tất cả hàng hóa nhập khẩu vào UAE đều phải khai báo hải quan trừ một số ngoại lệ sau:

· Hành lý cá nhân

· Hàng mua trong khu vực tự do Dubai với số lượng không vượt quá mức cho phép

· Hàng được miễn trừ khai báo theo các điều ước quốc tế

· Những hàng hoá được cơ quan hải quan có thẩm quyền công bố chính thức trong từng thời kỳ nhất định

Hàng xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu của Dubai phải qua nhiều thủ tục hải quan khác nhau. Như một quy định chung, hàng xuất khẩu từ Dubai được miễn thuế hải quan. Hàng tạm nhập tái xuất được miễn thuế với điều kiện phải xuất đi trong vòng 6 tháng kể từ ngày hàng đến và phải làm các thủ tục hải quan cần thiết. Trong trường hợp này, người nhận hàng thường phải nộp cho cơ quan hải quan một khoản tiền ký quỹ tương đương thay vì nộp thuế và họ sẽ không được hoàn lại tiền ký quỹ nếu quá 6 tháng mà vẫn chưa xuất hàng khỏi Dubai.

III.3. Thủ tục Hải quan

Dưới đây là các cơ chế thủ tục hải quan khác nhau về xuất nhập cảnh mà những người có dự định kinh doanh xuất nhập khẩu với Dubai nên quan tâm.

Tiền ký quỹ
Để đảm bảo cho hoạt động hiệu quả và linh hoạt của hệ thống hải quan, Dubai đưa ra quy định về tiền ký quỹ tương đương với số tiền thuế phải nộp của mỗi lô hàng. Khoản ký quỹ sẽ được hoàn lại sau khi các điều kiện nhất định được đáp ứng. Dưới đây là các hình thức ký quỹ hải quan:

· Ký quỹ nộp thuế

Đây là khoản ký quỹ nộp thay cho tiền thuế trong các trường hợp chưa chắc chắn là có phải nộp thuế hay không.

· Ký quỹ cho chứng từ bị thất lạc

Là khoản ký quỹ nộp cho cơ quan hải quan để hàng hoá được thông quan trong trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hoá bị thất lạc nhằm tránh chậm trễ cho lô hàng.

· Ký quỹ cho hàng tạm nhập

Là khoản ký quỹ nộp cho hàng tạm nhập tái xuất trong vòng 6 tháng như đã nói ở trên

· Ký quỹ cho hàng quá cảnh

· Ký quỹ cho hàng xuất từ khu vực tự do vào khu vực nội địa

Là khoản ký quỹ cho số tiền thuế có thể phải thu từ hàng hoá xuất từ các khu vực tự do vào Dubai. Riêng trường hợp hàng hoá được vận chuyển bằng phương tiện của Cơ quan Quản lý cảng Dubai thì không phải ký quỹ.

Thủ tục nộp tiền ký quỹ yêu cầu phải làm đơn theo mẫu quy định sẵn trước khi được cấp tờ phiếu hải quan. Số tiền ký quỹ do cơ quan hải quan quyết định theo từng trường hợp. Các quyết định của hải quan là không thể thay đổi được.

Thủ tục xin hoàn lại tiền ký quỹ yêu cầu phải nộp bản trắng của hoá đơn thu tiền ký quỹ và các chứng từ liên quan (tuỳ từng trường hợp) cho cơ quan hải quan ban đầu nơi đã thu tiền ký quỹ. Việc xin hoàn lại tiền ký quỹ phải thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn quy định, tuỳ thuộc vào hình thức ký quỹ theo như bảng sau:
	Hình thức ký quỹ
	Giới hạn thời gian xin hoàn lại

	Ký quỹ nộp thuế & ký quỹ cho chứng từ bị thất lạc

Ký quỹ cho hàng tạm nhập

Ký quỹ cho hàng quá cảnh

Ký quỹ hàngtừ JAFZA, DAFZ và DFSA


	60 ngày

210 ngày (Ghi chú: hàng phải được tái xuất trong vòng 180 ngày kể từ ngày hàng đến)

45 ngày

(Ghi chú: hàng phải rời Dubai trong vòng 30 ngày)

45 ngày

(Ghi chú: hàng phải rời Dubai trong vòng 30 ngày)


Thông thường tiền ký quỹ được hoàn lại sau 2 tuần kể từ khi nộp đủ các chứng từ cần thiết.

Thư bảo lãnh của ngân hàng
Để tránh gây khó  khăn cho các doanh nghiệp, hải quan Dubai chấp  nhận việc sử dụng thư bảo lãnh của ngân hàng.Thư baỏ lãnh phải do một ngân hàng ở Dubai phát hành. Có 3 trường hợp sử dụng thư bảo lãnh như sau:

(a) “Thư bảo lãnh thuế quan” được dùng thay cho biên lai thuế quan - ngân hàng. Người nhận hàng xuất trình thư này cho cơ quan hải quan ngay khi lấy tờ phiếu hải quan nếu bộ chứng từ cần thiết cho việc nộp thuế không hoàn chỉnh.

Ngay sau khi nhận được chứng từ bị thiếu, người nhận hàng phải lấy “Biên lai thuế quan - ngân hàng” hoặc “Biên lai thuế quan - tiền mặt” do cơ quan  hải quan cấp và nộp tới Bộ phận bảo lãnh trong Phòng Hải quan Trung tâm. Nếu quá 120 ngày mà người nhận hàng chưa xuất trình biên lai thuế quan, hải quan được phép tới đòi ngân hàng.

(b) “Thư bảo lãnh hạn định” được dùng thay cho các khoản ký quỹ bằng tiền mặt của các đại lý thông quan và giao nhận trong các giao dịch ký quỹ tiền mặt. Loại thư bảo lãnh này được sử dụng đối với hàng quá cảnh, hàng xuất từ các khu vực tự do hoặc DFSA vào nội địa theo đường bộ và hàng tạm nhập. Để được sử dụng thư bảo lãnh phải làm đơn bằng cách kê khai “Tờ hướng dẫn thủ tục thư bảo lãnh hạn định” và nộp cho cơ quan hải quan. Sau khi được cơ quan hải quan chấp nhận phải có thư bảo lãnh của ngân hàng và bản cam kết theo mẫu chuẩn. 

Việc  thông quan hàng hoá dùng loại thư bảo lãnh trên được thực hiện bằng cách hoàn thành “đơn xin thông quan theo thư bảo lãnh hạn định” do cơ quan hải quan cấp sẵn. Đơn này phải xuất trình khi cấp tờ phiếu hải quan.

(c) “Thư bảo lãnh đặc biệt” được dùng theo từng trường hợp riêng lẻ liên quan tới các quy chế đặc biệt về kiểm soát hải quan nhằm đảm bảo an toàn đóng thuế và tuân thủ các quy định liên quan, chẳng hạn như khi việc cấp tờ phiếu hải quan bị đình lại.

Hàng tạm nhập

Như đã nói ở trên, hàng hoá nhập cảnh vào Dubai được miễn thuế hải quan nếu chúng được tái xuất trong vòng 6 tháng kể từ ngày hàng đến. Để được hưởng quy chế này, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan tiền ký quỹ hoặc thư bảo lãnh hạn định của ngân hàng. Ngoài ra người chủ lô hàng tạm nhập cần xuất trình cho hải quan những chứng từ sau:

· Lệnh giao hàng

· Hoá đơn

· Giấy chứng nhận xuất xứ

· Biên lai thu tiền ký quỹ (hoặc đơn xin thông quan theo thư bảo lãnh hạn định)

· Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề của cơ sở kinh doanh

Khi tái xuất hàng, người gửi hàng phải yêu cầu cơ quan hải quan đã thông qua hối phiếu nhập khẩu kiểm tra hàng hoá và giám sát quá việc đóng hàng. Sau đó nhân viên kiểm tra sẽ dán niêm phong có ghi “Chứng nhận Hải quan hàng xuất/ nhập” do người gửi hàng chuẩn bị sẵn. Sau đó người gửi hàng cần được chứng nhận là đã xuất cảnh lô hàng, tốt nhất là bằng giấy chứng nhận hàng xuất/ nhập. Có thể xin chứng nhận từ một trong các cơ quan sau:

· Các cơ quan hải quan của UAE (tại cảng hoặc sân bay)

· Các cơ quan hải quan ở nước ngoài

· Trạm biên giới UAE 

· Con dấu của tàu và chữ ký của thuyền trưởng trong trường hợp gửi hàng bằng đường biển.

Người gửi hàng có thể xin lại tiền ký quỹ trong khoảng thời gian 210 ngày tính từ ngày ghi trong hối phiếu nhập khẩu. Việc xin hoàn lại tiền đặt cọc mất khoảng 2 tuần.

Hàng hoá nhập cảnh vào Dubai để tham gia triển lãm cũng có thể qua các thủ tục hải quan như hàng tạm nhập sau khi đã nộp tiền ký quỹ. Nếu hàng đó được bán tại triển lãm thì sẽ không được miễn thuế nhập khẩu.

III.4. Vấn đề thuế và rào cản thương mại:

Ngày 28/12/2002, Quyền Cục trưởng cục HảI quan Dubai, UAE Hamad Mohd Al Mazrooei ký ban hành Danh mục các mặt hàng miễn thuế khi vào Dubai và UAE. Các mặt hàng ngoài danh mục chịu thuế suất 5%, riêng thuốc lá chịu thuế suất 100%.

Các mặt hàng được miễn thuế đáng chú ý đối với Việt Nam gồm có:

· Các loại hải sản tươi; hải sản đông lạnh có tôm và cua.

· Các loại rau tươi và rau giữ ở nhiệt độ thấp (chilled)

· Các loại trái cây tươi và khô.

· Cà phê rang rồi và chưa rang.

· Chè đóng gói không quá 3 kg/bao; chè túi không qúa 3gr/túi.

· Gạo

· Đường

· Thuốc men

· Sách báo, tạp chí

· Máy bay trực thăng, tàu thuyền

Các mặt hàng thực phẩm nói trên và các loại thực phẩm nói chung, cần có sự kiểm nghiệm khi nhập khẩu vào UAE. Nhà nhập khẩu cần có giấy phép đối với ngành hàng thực phẩm, sẽ đứng là làm thủ tục xin kiểm nghiệm. Việc kiểm nghiệm thực phẩm thường được tiến hành tại kho nhà nhập khẩu. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính khác của nước ta như may mặc, giày dép, đồ điện tử, đồ gỗ, đồ nhựa.. ..đều chịu thuế suất 5% (có hiệu lực từ 1/1/2003).

Viêc nhập khẩu hàng hóa vào Dubai không bị ràng buộc bởi quota, không gặp rào cản đặc biệt nào về chính sách nhập khẩu, thủ tục hải quan, phụ phí, chứng nhận xuất xứ, chất lượng, quy cách sản phẩm.

IV. Quan hệ Thương mại của UAE và Dubai với các nước

Tình hình kinh tế và quan hệ Thương mại của UAE với các nước thể hiện qua các biểu sau:

Biểu IV.1: Kinh tế và thương mại GCC và các nước trong vùng

                                                                                                   Đơn vị: triệu USD

	
	  GDP
	Dân số (tr. ng)
	TăngGDP

2002 (%)
	Dự báo tăngGDP 2003 (%)
	Dự báo

tăngGDP 2004 (%)
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu

	Algeria
	  56.209
	 31.6
	     4,1
	   5,2
	   4,2
	  10.791
	 18.635

	Bahrain
	    8.328
	   0,7
	    5,5
	   5,7
	   5,9
	    5.542
	   6.773

	Ai Cập
	  82.600
	 70,5
	    3,2
	   3,7
	   3,8
	  14.644
	   6.643

	Iran 
	112.276
	 66,0
	    6,5
	   6,5
	   6,5
	  23.786
	 28.186

	Cô oét
	  35.900
	   2,4
	    2,3
	   8,5
	   3,5
	    7.091
	 15.366

	Li băng
	  17.500
	   3,7
	    1,5
	   2,3
	   2,0
	    5.974
	   1.017

	Li by
	  34.137
	   5,5
	    1,7
	   5,6
	   4,9
	    7.400
	   8.300

	Ma rốc
	  42.822
	 29,6
	    4,5
	   5,5
	   3,4
	  10.700
	   7.700

	Oman
	  20.180
	   2,5
	    1,9
	   1,1
	   1,5
	    5.867
	 11.205

	Ca ta
	  17.466
	   0,7
	    2,0
	   4,6
	   8,5
	    4.325
	 11.030

	Saudi Arabia 
	188.240
	  22,1
	    2,1
	   4,9
	   1,0
	  32.267
	 71.583

	UAE
	  71.021
	    3,6
	      -
	   4,0
	   2,5
	  37.000
	 47.900


Nguồn: Tạp chí MEED

Biểu IV.2:  Chỉ số chủ yếu của UAE và Dubai 2001-2002

                                                                                                     Đơn vị:  ngàn USD

	
	Dubai2001
	Dubai2002
	 UAE 2001
	  UAE 2002

	Tổng sản phẩm quốc dân (GDP)
	17 517,71
	     18 826
	 67 662,13  
	   71 021

	GDP phi dầu lửa
	16 026,16
	     17 132
	 48 683,93  
	   51 362

	Xuất khẩu
	  1 610,08

(phi dầu lửa)
	   1 737,87

(phi dầu lửa)
	     38 500 

(kểcảtái xuất) 
	   47 900

(kểcả táI xuất)

	Nhập khẩu
	22 666,76
	 24 593,19
	   33 490
	   35 000

	TáI xuất
	  6 151,23
	   8 069,76
	         -
	         -

	Thunhập bìnhquân đầu người
	       -
	        -
	     19,729
	       21,000


Nguồn:  -  Phòng Thương mại và công nghiệp Dubai, Bộ Kế hoạch UAE, Tạp chí MEED 

Biểu IV.3:  Dubai - Giá trị nhập khẩu theo nhóm hàng (phi dầu lửa)

                                                                     

Đơn vị: triệu Dh.(1 USD=3,67 Dh)

	Nhóm hàng
	1991
	1995
	1999
	2001
	2002

	1. Động vật sống và sản phẩm từ động vật
	1.012
	1.478
	1.497
	1.425
	1.570

	2. Sản phẩm rau quả
	1.687
	2.663
	3.542
	3.296
	3.597

	3. Mỡ, dầu và sáp động thực vật
	163
	277
	283
	162
	258

	4. Thực phẩm chế biến; đồ uống; thuốc lá
	1.141
	1.609
	1.776
	2.048
	2.411

	5. Khoáng sản
	991
	987
	933
	659
	623

	6. Hoá phẩm và sản phẩm các ngành liên quan
	2.385
	3.062
	4.243
	4.564
	5.027

	7. Nhựa, cao su và sản phẩm nhựa, cao su
	1.556
	2.237
	2.697
	3.041
	3.227

	8. Da thuộc và sản phẩm làm từ da
	280
	456
	433
	483
	520

	9. Gỗ, gỗ bần, cói và sản phẩm của chúng
	543
	854
	756
	837
	869

	10. Bột gỗ; sản phẩm giấy; giấy loại
	585
	936
	917
	1.011
	1.016

	11. Hàng dệt may
	6.829
	9.777
	9.300
	9.273
	9.597

	12. Giầy dép, mũ, ô .v.v
	606
	1.174
	787
	878
	973

	13. Sản phẩm đá, ximăng, gốm, thuỷ tinh
	681
	1.097
	1.441
	1.640
	1.877

	14. Ngọc trai, đá và kim loại quý
	1.882
	1.949
	4.337
	15.974
	17.196

	15. Kim loại và sản phẩm kim loại 
	2.593
	4.454
	4.820
	5.757
	5.963

	16. Đồ đIện tử: máy ghi âm, TV.v.v
	8.892
	13.037
	15.650
	17.839
	20.509

	17. Các loại xe, máy bay, tàu biển .v.v
	3.523
	4.706
	8.022
	10.257
	9.730

	18. Thiết bị quang học, y tế.v.v; đồng hồ
	1.194
	1.844
	1.948
	2.242
	2.667

	19. Vũ khi đạn dược; linh kiện và phụ tùng
	7
	4
	7
	9
	7

	20. Các sản phẩm công nghiệp  khác
	1.282
	2.033
	2.211
	2.274
	2.609

	21. Tác phẩm nghệ thuật, cổ vật và các đồ sưu tập 
	13
	4
	5
	18
	12

	Tổng cộng
	38.111
	54.638
	65.605
	83.187
	90.257


Nguồn:  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai

Biểu IV.4:   Dubai - Giá trị xuất khẩu theo nhóm hàng 

(phi dầu lửa)

                                                                                     Đơn vị: triệu Dh.(1 USD=3,67 Dh)

	Nhóm hàng
	1991
	1995
	1999
	2001
	2002

	1. Động vật sống và sản phẩm từ động vật
	40
	78
	71
	52
	91

	2. Sản phẩm rau quả
	12
	25
	99
	82
	59

	3. Mỡ, dầu và sáp động thực vật
	6
	101
	86
	81
	129

	4. Thực phẩm chế biến; đồ uống; thuốc lá
	120
	209
	168
	251
	429

	5. Khoáng sản
	160
	228
	153
	229
	352

	6. Hoá phẩm và sản phẩm ngành liên quan
	66
	157
	208
	320
	353

	7. Nhựa, cao su và sản phẩm nhựa, cao su
	45
	102
	86
	123
	280

	8. Da thuộc và sản phẩm làm từ da
	10
	9
	4
	10
	24

	9. Gỗ, gỗ bần, cói và sản phẩm của chúng
	2
	1
	1
	
	1

	10. Bột gỗ; sản phẩm giấy; giấy loại
	48
	73
	102
	150
	157

	11. Hàng dệt may
	467
	693
	902
	800
	733

	12. Giầy dép, mũ, ô .v.v
	0
	1
	4
	12
	6

	13. Sản phẩm đá, ximăng, gốm, thuỷ tinh
	19
	39
	192
	358
	433

	14. Ngọc trai, đá và kim loại quý
	52
	169
	146
	61
	120

	15. Kim loại thường và sản phẩm kim loại 
	1.559
	2.201
	2.713
	3.223
	3.047

	16. Đồ đIện tử: máy ghi âm, TV.v.v
	60
	53
	50
	68
	67

	17. Các loại xe, máy bay, tàu biển .v.v
	73
	504
	15
	8
	17

	18. Thiết bị quang học, y tế.v.v; đồng hồ
	0
	2
	0
	6
	1

	19. Vũ khi đạn dược; linh kiện và phụ tùng
	0
	0
	28
	0
	0

	20. Các sản phẩm công nghiệp khác
	45
	32
	0
	66
	81

	21. Tác phẩm nghệ thuật, cổ vật và các đồ sưu tập 
	0
	0
	0
	2
	0

	Tổng cộng
	2.785
	4.686
	5.128
	5.909
	6.378


Nguồn:  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai

Biểu IV.5:  Dubai - Giá trị tái xuất sang các nhóm nước chính

(phi dầu lửa)

                                                                                Đơn vị: triệu Dh.(1 USD=3,67 Dh)

	Nhóm nước
	1991
	1995
	1999
	2000
	2001

	Các nước GCC
	2.669
	1.928
	2.356
	2.634
	3.067

	Các nước ả Rập khác
	708
	1.258
	2.387
	3.361
	4.032

	Đông á và Đ.N á
	485
	1.021
	709
	1.038
	1.419

	Tây á và Nam á
	2.391
	5.283
	4.836
	6.370
	8.680

	Tây Âu
	651
	926
	1.244
	1.461
	2.387

	Đông Âu
	84
	1.251
	1.504
	1.098
	1.071

	Bắc Mỹ
	119
	144
	664
	700
	718

	Trung và Nam Mỹ
	6
	19
	48
	24
	25

	Châu Phi phi ả Rập
	332
	878
	1.002
	838
	6.153

	Châu Đại Dương
	8
	16
	21
	22
	22

	Các khu tự do của UAE 
	0
	128
	207
	99
	7

	Liên xô cũ
	-
	-
	-
	-
	-

	Các cửa hàng miễn thuế của UAE 
	51
	97
	38
	7
	1

	Các cửa hàng trên tàu
	21
	22
	15
	7
	-

	Tổng
	7.526
	13.069
	15.031
	17.659
	22.575

	Tỷ lệ phần trăm
	
	
	
	
	

	Các nước GCC
	35,5
	14,8
	15,68
	14,9
	13.6

	Các nước ả Rập khác
	9,4
	9,6
	15,88
	19
	17.9

	Đông á và Đ.N á
	6,4
	7,8
	4,7
	5,9
	6.3

	Tây á và Nam á
	31,8
	40,4
	32,18
	36,1
	38.4

	Tây Âu
	8,7
	7,1
	8,28
	8,3
	10.6

	Đông Âu
	1,1
	9,6
	10,01
	6,2
	4.7

	Bắc Mỹ
	1,6
	1,9
	4,4
	4
	3.2

	Trung và Nam Mỹ
	0,1
	0,1
	0,32
	0,1
	0,1

	Châu Phi phi ả Rập
	4,4
	6,7
	6,67
	4,7
	5,1

	Châu Đại Dương
	0,1
	0,1
	0,14
	0,1
	0,1

	Các khu  tự do của UAE 
	0,0
	1,0
	1,38
	0,6
	0

	Liên xô cũ
	-
	-
	-
	-
	-

	Các cửa hàng miễn thuế của UAE 
	0,7
	0,7
	0,26
	0
	0

	Các cửa hàng trên tàu
	0,3
	0,2
	0,1
	0
	0

	Tổng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn:  - Cảng và Hải quan Dubai

Biểu IV.6: Hàng tái xuất Dubai - Thị trường và sản phẩm chính 2002

(phi dầu lửa)

                                                                                              Đơn vị: ngàn Dh(1 USD=3,67 Dh)

	
	    Iran 
	  ấn độ
	  Iraq 
	  Saudi
	Pakistan
	TáI xuất

	1. Động vật sống và sản phẩm từ động vật
	13 078
	1 985
	622
	5 710
	7 244
	203 020

	2. Sản phẩm rau quả
	408 803
	206 034
	117 410
	108 441
	69 454
	1453446

	3. Mỡ, dầu và sáp động thực vật
	6 972
	218
	1 077
	297
	1 502
	29 282

	4. Thực phẩm chế biến; đồ uống; thuốc lá
	523 273
	10 069
	109 194
	5 634
	22 291
	925 480

	5. Khoáng sản
	14 204
	1 101
	880
	3 982
	4 328
	73 265

	6. Hoá phẩm và sản phẩm ngành liên quan
	337 883
	22 984
	25 862
	53 378
	52 308
	1242872

	7. Nhựa, cao su và sản phẩm nhựa, cao su
	315 308
	16 867
	38 021
	20 090
	24 314
	1110767

	8. Da thuộc và sản phẩm làm từ da
	42 582
	11 776
	2 547
	3 615
	14 322
	176 626

	9. Gỗ, gỗ bần, cói và sản phẩm của chúng
	31 524
	1 128
	8 910
	1 601
	730
	139 977

	10. Bột gỗ; sản phẩm giấy; giấy loại
	25 040
	4 525
	7 241
	3 486
	6 521
	161 494

	11. Hàng dệt may
	490 136
	121 006
	524 884
	226 514
	83 611
	4221425

	12. Giầy dép, mũ, ô .v.v
	90 222
	1 950
	8 660
	18 348
	2 949
	318 311

	13. Sản phẩm đá, ximăng, gốm, thuỷ tinh
	377 840
	10 214
	52 410
	6 202
	27 300
	830 763

	14. Ngọc trai, đá và kim loại quý
	3 511
	1476862
	12 365
	348 776
	353 687
	4637501

	15. Kim loại thường và sản phẩm kim loại
	450 335
	73 148
	79 988
	41 489
	54 614
	1560317

	16. Đồ đIện tử: máy ghi âm, TV.v.v
	2895706
	170 939
	425 492
	336 408
	234 077
	7938012

	17. Các loại xe, máy bay, tàu biển .v.v
	766 648
	41 783
	255 776
	43 652
	47 590
	2642415

	18. Thiết bị quang học, y tế.v.v; đồng hồ
	249 502
	22 121
	31 035
	43 980
	30 923
	709 669

	19. Vũ khi đạn dược; linh kiện và phụ tùng
	1 589
	0
	0
	143
	0
	1 881

	20. Các sản phẩm công nghiệp khác
	355 063
	33 864
	65 326
	42 227
	41 104
	1235286

	21. Tác phẩm nghệ thuật, cổ vật và các đồ sưu tập 
	116
	1
	31
	82
	17
	4 139

	Tổng số
	7399334
	2228573
	1767732
	1344055
	1078885
	29615925


Nguồn: - Cảng và Hải quan Dubai

Qua biểu IV.1 cho thấy, UAE là nước có quy mô nền kinh tế lớn thứ ba trong thế giới A rập, chỉ sau Arập Saudi và Ai Cập (Iran không phảI một nước Arập). UAE là nước có sức mua cao nhất, thể hiện qua kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong năm 2002 (năm 2003, ước kim ngạch nhập khẩu đạt trên 40 tỉ USD), trên cả một số nước có dân số lớn hơn UAE nhiều lần như: Arập Saudi, Iran, Ai Cập. Có thể lý giảI đIều này là do UAE, với thành phố Dubai xếp hạng thứ ba trên thế giới về táI xuất (sau Hông kông và Singapore) thì hàng nhập khẩu vào UAE không chỉ để tiêu dùng tại chỗ mà còn để táI xuất khẩu.

Biểu IV.2 cho thấy, tỉ trọng phi dầu lửa trong nền kinh tế UAE đã chiếm khá cao, đặc biệt là Dubai. Hai năm 2001 và 2002, phi dầu lửa chiếm trên 90% trong GDP của Dubai, đó là kết quả của quá trình đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc và nguồn tàI nguyền thiên nhiên, đây mạnh phát triển thương mại và du lịch trong nhiều năm qua nhằm của nước bạn.

Biểu IV.3 đáng để cho các nhà xuất khẩu từ Việt Nam và các nước muốn thâm nhập vào thị trường UAE quan tâm. Trong số 21 ngành hàng theo cách phân loại của nước bạn, các ngành ngành có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất (theo thứ tự) là đồ đIện tử; vàng bạc và đồ trang sức (Dubai là thị trường nổi tiếng thế giới về hai ngành hàng này), tiếp theo là hàng dệt may; phương tiên vận tảI, máy bay, tàu thuyền; kim loại và sản phẩn chế tạo từ kim loại; sản phẩm từ công nghiệp hóa chất. Sáu ngành hàng này luôn chiếm khoảng ba phần tư hàng nhập khẩu vào Dubai. Hàng nhập khẩu của Dubai chiếm khoảng 70% hàng nhập khẩu của UAE. 

Biểu IV.4 và biểu IV.5 cho thấy hàng xuất khẩu của Dubai chỉ chiếm một tương quan rất ít ỏi số với hàng táI xuất của Dubai. Năm 2002, kim ngạch táI xuất từ Dubai đạt 29.616 triệu Dhs, tức trên 8.000 triệu USD. Sau năm nước dẫn đầu đã có trong biểu thì tiếp theo là Li by, Cô oét, Thuỵ Sĩ, Algeria, Hoa Kỳ, Hồng kông, Afghanistan. Hàng hóa táI xuất lớn nhất ngoài đồ đIện tử và vàng bạc-đồ trang sức, đáng chú ý còn có sản phẩm rau quả và các loại nông sản.

Tái xuất của Dubai chiếm khoảng 90% tổng tái xuất từ UAE. Trên thực tế, tái xuất từ Dubai lớn hơn con số nêu trên rất nhiều, vì một phần không nhỏ kim ngạch táI xuất đã không được thống kê đầy đủ khi vào Oman (có chung biên giới khó kiểm soát với UAE), các nước CIS (Liên Xô cũ, do tình trạng không khai báo Hải quan), cũng như nhiều nước khác. Hơn nữa, có sự khác biệt số liệu giữa các cơ quan chính phủ liên bang UAE và các tiểu vương quốc, với các tổ chức nghiên cứu, tạp chí, các công ty tư vấn. Ngay giữa các cơ quan chính phủ UAE như Cảng- Hải quan, Bộ Kế hoạch, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Ngân hàng Trung ương cũng có sự khác biệt (không lớn) về số liệu thống kê.  Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã khuyến cáo về sự khác biệt cũng như sự chậm trễ trong việc công bố các số liệu, tuy nhiên tình hình đó đến nay vẫn chưa được cảI thiện.

Dù số liệu chưa thật chính xác, các thống kê trên cho thấy sự phát triển vững chắc của nền kinh tế UAE và Dubai và tốc độ tăng trưởng cao các hoạt động thương mại của Dubai trong những năm qua.

V. Vấn đề Lao động tại UAE

Nét độc đáo về lao động tại UAE là trên 90% Lực lượng  Lao động là người nước ngoài. 

Luật Lao động của Các tiểu vương quốc ả Rập thống nhất chủ yếu được quy định trong Luật Liên bang số 8 năm 1980 Điều chỉnh các quan hệ lao động (Luật Lao động). Ngoài ra còn có một số sắc lệnh cấp Bộ và các nghị quyết của Nội các cũng đưa ra các quy định liên quan đến Luật Lao động. Các văn bản luật trên điều chỉnh tất cả các vấn đề về quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động ở UAE. Luật Lao động áp dụng đối với tất cả người lao động làm việc ở UAE trừ những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng quân đội, các cơ quan cảnh sát và an ninh, những người giúp việc gia đình và những người lao động trong ngành nông nghiệp. Các đối tượng này phải tuân theo các điều kiện nhất định khác.

V.1. Hợp đồng lao động

(a) Các loại hợp đồng lao động

Luật Lao động quy định một hợp đồng lao động có thể là hợp đồng thời hạn hoặc vô thời hạn.

Hợp đồng thời hạn  có hiệu lực trong một thời hạn nhất định có ghi ngày bắt đầu và ngày kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Thời hạn này không được quá bốn năm. Tuy nhiên, nếu các bên muốn tiếp tục quan hệ lao động thì có thể gia hạn hợp đồng. 

Hợp đồng vô thời hạn là hợp đồng có ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng nhưng không có ngày kết thúc. Theo điều 39 Luật Lao động, một hợp đồng Lao động cũng được coi là vô thời hạn trong các trường hợp sau: 

(i) Hợp đồng không được lập dưới hình thức văn bản viết;

(ii)  Thời hạn hợp đồng không được nêu rõ;

(iii)  Hợp đồng thời hạn được lập dưới hình thức văn bản nhưng sau khi hết thời hạn ghi trong hợp đồng, các bên vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản của hợp đồng mà không có thoả thuận viết ghi rõ một ngày kết thúc thời hạn; và

(iv) Mục đích của việc tuyển lao động là để hoàn thành một công việc nhất định không có khung thời gian cụ thể hoặc do tính chất công việc mà hợp đồng lao động có thể được lặp lại nhiều lần và hợp đồng tiếp tục có hiệu lực ngay khi các bên đồng ý với nhau về công việc.

(b) Nội dung hợp đồng lao động
 
Một hợp đồng lao động phải được làm thành ít nhất hai bản. Người lao động và người sử dụng lao động mỗi bên giữ một bản. Về mặt pháp lý, một hợp đồng lao động phải có những điều khoản cần thiết sau:

· Tiền lương trả cho người lao động

· Ngày ký hợp đồng

· Ngày bắt đầu làm việc

· Tính chất của hợp đồng (thời hạn hay vô thời hạn)

· Địa điểm làm việc

· Thời hạn lao động (nếu là hợp đồng thời hạn)

Các điều khoản hợp đồng trái với quy định của Luật Lao động sẽ không có hiệu lực, trừ khi nó có lợi cho người lao động hơn so với các điều khoản của Luật Lao động. 

Nếu hợp đồng có các điều khoản vô hiệu lực, chúng sẽ không làm mất giá trị hiệu lực của toàn bộ hợp đồng.  Hợp đồng được coi như không có các điều khoản đó và các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Nếu hợp đồng có sự thay đổi, cần nộp bản sửa đổi hoặc bản hợp đồng mới lên Bộ Lao động và Xã  hội khi người lao động xin cấp mới thẻ lao động.

(c) Thời gian thử việc
Về mặt pháp lý, thời gian thử việc không là yêu cầu bắt buộc nhưng ở Dubai, người lao động mới vào làm việc thường phải qua một thời gian thử việc. Thời gian thử việc có thể kéo dài tối đa là sáu tháng, nhưng không được nhận một người lao động vào làm thử việc quá một lần.

Người lao động đang trong quá trình thử việc hoặc vừa kết thúc thời gian thử việc có thể bị người tuyển dụng sa thải không báo trước vì bất kỳ lý do gì và không được lĩnh trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, nếu người lao động hoàn thành thời gian thử việc và được nhận vào làm tiếp thì thời gian thử việc vẫn được tính vào tổng thời gian làm việc của người lao động.

V.2. Hồ sơ nhân viên

Theo Luật Lao động, các đơn vị kinh doanh tuyển dụng từ năm người làm trở lên phải lập hồ sơ ghi chép các thông tin về nhân viên. Luật Lao động cũng quy định các loại hồ sơ mà người sử dụng lao động phải lập tuỳ theo số lượng lao động họ tuyển dụng.

V.3. Lương

Luật Lao động định nghĩa về lương hay tiền công như sau:

"Lương hay tiền công là tất cả những khoản thanh toán tính theo năm, tháng, tuần, ngày, giờ làm việc, theo sản phẩm hoặc tiền hoa hồng trả cho người lao động vì công việc anh ta làm theo hợp đồng lao động, bất kể các khoản đó được trả bằng tiền mặt hay hiện vật và không bao gồm các trợ cấp sinh hoạt. Lương bao gồm cả các khoản thưởng cho nhân viên vì sự trung thực hay hiệu quả công việc của anh ta nếu các khoản như thế được đề cập tới trong hợp đồng lao động hoặc nội quy của nơi làm việc hoặc nếu người sử dụng lao động đã có sẵn lệ thưởng như thế. Trong chừng mực đó người lao động coi các khoản này là một phần tiền công của mình chứ không phải là khoản được tặng thưởng.

Cụ thể hơn, Luật Lao động còn phân biệt giữa hai loại lương: lương cơ bản và lương toàn bộ. Lương cơ bản đơn giản là lương được ghi rõ trong hợp đồng lao động và không bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp nào. Còn lương toàn bộ là lương cơ bản cộng với tất cả các khoản trợ cấp trả cho người lao động.

Cho đến nay ở UAE vẫn chưa có quy định về mức lương tối thiểu.

V.4. Giờ làm việc

Thời gian làm việc tối đa cho phép theo quy định của Luật Lao động là 8 giờ một ngày hay 48 giờ một tuần. Tuy nhiên, những người làm nghề nhân viên khách sạn, bảo vệ, nhân viên nhà hàng và nhân viên cơ sở kinh doanh thương mại có thể làm việc tới 9 giờ một ngày.

Người lao động không bắt buộc phải làm việc 5 giờ liên tục không nghỉ. Thời gian nghỉ ít nhất phải là một giờ. 

Tiền làm ngoài giờ được tính căn cứ vào thời gian làm ngoài giờ và còn phụ thuộc vào việc ngày làm ngoài giờ có phải là Thứ sáu hay không. Nếu công việc yêu cầu phải làm ngoài giờ thì người lao động phải được trả lương bằng mức lương thông thường của giờ làm việc chính thức cộng thêm ít nhất 25% mức lương đó. Tiền làm ngoài giờ trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau phải bằng lương thông thường cộng thêm ít nhất 50% mức lương đó. Vì Thứ sáu được quy định là ngày nghỉ đối với tất cả người lao động nên nếu người lao động phải đi làm vào Thứ sáu thì anh ta sẽ được nghỉ một ngày hoặc được hưởng tiền làm ngoài giờ bằng mức lương thông thường cộng thêm 50%. Hơn nữa, người sử dụng lao động không thể yêu cầu người lao động phải đi làm ngoài giờ trong hai ngày Thứ sáu của hai tuần liên tiếp.

V.5. Chế độ nghỉ

Luật Lao động quy định nhiều hình thức nghỉ cho người lao động. Nguyên tắc chung là người sử dụng lao động phải cho phép người lao động được nghỉ theo quy định hoặc thay vào đó, trả cho người lao động một khoản tiền nhất định. Dưới đây là các ngày nghỉ người lao động được hưởng theo quy định.

(a) Các ngày nghỉ quốc gia

Theo điều 74 Luật Lao động, người lao động được chính thức nghỉ một ngày mà vẫn được tính lương đầy đủ trong những dịp sau: Tết Hijri, Tết Gregorian, Eid Al Fitr (hai ngày), Eid Al Adha (ba ngày),  Ngày sinh nhà tiên tri Mohammed, Israa Wa Al Miraj, Quốc khánh 2/12.

Nếu phải đi làm vào ngày nghỉ chính thức được quy định trong Luật Lao động, người lao động sẽ được trả toàn bộ hoặc một phần lương cho thời gian làm việc trong ngày đó và sau đó được phép nghỉ với số ngày tương ứng mà vẫn được trả 50% lương cơ bản. Nếu không nghỉ, người lao động phải được trả 150% lương cơ bản.

 (b) Nghỉ phép năm

Mỗi năm làm việc người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép với mức tối thiểu như sau:

(1) Hai ngày mỗi tháng nếu thời gian làm việc trong khoảng từ sáu tháng đến một năm; hoặc

(2) 30 ngày (theo lịch) một năm nếu thời gian làm việc từ một năm trở lên

Người sử dụng lao động được quyết định ngày bắt đầu kỳ nghỉ phép và nếu thấy cần thiết, có thể chia kỳ nghỉ phép ra tối đa là hai phần. Các ngày nghỉ chính thức, ngày nghỉ cuối tuần, các dịp nghỉ đẻ, nghỉ ốm rơi vào kỳ nghỉ phép cũng được tính vào kỳ nghỉ phép. Người lao động được hưởng lương toàn bộ trong suốt thời gian nghỉ phép. 

 (c) Nghỉ ốm

Nếu người lao động ốm, anh ta phải báo cho người người sử dụng lao động chậm nhất là hai ngày kể từ khi bị ốm. Người sử dụng lao động sau khi được báo phải xác định rõ tình trạng bị ốm của người lao động. Người lao động đã vào làm việc trong thời gian ba tháng liên tục (tính cả thời gian thử việc nếu có) được phép nghỉ ốm tối đa 90 ngày liên tục hoặc cách quãng mỗi năm. Theo điều 83 Luật Lao động, lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ ốm được quy định như sau:

(1) 15 ngày đầu vẫn được trả toàn bộ lương

(2) 30 ngày tiếp theo được trả 50% lương

(3) Các ngày tiếp theo sau đó không được trả lương

Nếu người lao động bị ốm vì nguyên nhân tự mình gây ra như lạm dụng rượu hay các chất gây nghiện, anh ta sẽ không được trả lương trong thời gian nghỉ ốm. Hơn nữa, người sử dụng lao động có quyền sa thải người lao động nếu anh ta không quay lại làm việc sau thời gian nghỉ ốm.

 (d) Nghỉ đẻ

Lao động nữ được được nghỉ đẻ nguyên lương 45 ngày nếu đã có thời gian làm việc ít nhất một năm liên tục. Có thể nghỉ trước hoặc sau khi đẻ. Nếu thời gian làm việc chưa đến một năm, lao động nữ được nghỉ đẻ 45 ngày hưởng 50% lương.

 V.6. Vấn đề an toàn và sức khoẻ người lao động

Luật Lao động có nhiều điều khoản quy định chi tiết về vấn đề an toàn và sức khoẻ người lao động tại nơi làm việc (từ điều 91 đến điều 101 Luật lao động). Tất cả những người sử dụng lao động, nhất là lao động trong lĩnh vực công nghiệp cần biết về những điều khoản này.

V.7. Kỷ luật lao động

Luật Lao động đưa ra các quy tắc toàn diện về kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động luôn cần quan tâm. Trong Luật có nêu cả những biện pháp kỷ luật mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm duy trì kỷ luật cho số lao động của mình như cảnh cáo, phạt tiền, cho tạm nghỉ việc và trừ lương. Trong Luật cũng nêu các tình huống áp dụng các biện pháp đó. Ví dụ, có điều khoản quy định số tiền phạt tối đa mà người lao động có thể yêu cầu người lao động phải nộp là 5 ngày lương (lương ở đây nên được hiểu là lương cơ bản chứ không phải lương toàn bộ).

V.8. Chấm dứt hợp đồng lao động

a) Chấm dứt hợp đồng lao động theo luật định

Theo điều 113 Luật Lao động, hợp đồng lao động có thể chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

(1) Có sự đồng ý của cả hai bên trong quan hệ hợp đồng và người lao động thể hiện sự đồng ý bằng văn bản viết

(2) Hợp đồng lao động là một hợp đồng thời hạn và thời hạn ghi trong hợp đồng đã hết (trừ khi hợp đồng đã được gia hạn hoặc được ngụ ý là đã gia hạn)

(3) Hợp đồng lao động là một hợp đồng vô thời hạn và các bên thể hiện ý định kết thúc hợp đồng, với điều kiện một trong hai bên đã thông báo trước cho bên kia với một khoảng thời gian thích hợp.

b) Người sử dụng lao động tự chấm dứt hợp đồng không cần thông báo

Theo điều 120 Luật Lao động, người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động mà không cần báo trước khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

(1) Nếu người lao động mạo nhận danh tính hay quốc tịch của người khác hoặc dùng các bằng cấp, chứng chỉ giả mạo

(2) Nếu hợp trong hợp đồng lao động có thoả thuận rằng người lao động phải trải qua một thời gian thử việc và việc chấm dứt hợp đồng lao động xảy ra trong thời gian này

(3) Nếu người lao động phạm lỗi và gây tổn thất vật chất đáng kể cho người sử dụng lao động và người sử dụng lao động báo cáo sự việc lên Vụ Lao động trong vòng 48 giờ đồng hồ kể từ khi phát hiện ra sự việc đó.

(4) Nếu người lao động không tuân thủ đúng chỉ dẫn làm việc hoặc vi phạm quy định an toàn nơi lao động và:

(a) Các quy định và chỉ dẫn được viết và được đặt ở chỗ dễ thấy tại nơi lao động

(b) Người lao động đã được đọc cho nghe các quy định và chỉ dẫn đó nếu anh ta không biết chữ

(5) Nếu người lao động làm sai các nghĩa vụ trong hợp đồng và vẫn tiếp tục làm như vậy sau khi đã nhận giấy cảnh cáo báo trước rằng anh ta sẽ bị cho thôi việc nếu không sửa chữa

(6) Nếu người lao động tiết lộ một bí mật của người sử dụng lao động

(7) Nếu người lao động phạm tội không trung thực hoặc phạm phải một tội ảnh hưởng đến danh dự hay đạo lý

(8) Nếu người lao động bị phát hiện ra là đang say rượu hoặc đang bị ảnh hưởng của các chất gây nghiện trong giờ làm việc

(9) Nếu người lao động dùng bạo lực tấn công người sử dụng lao động hoặc người quản lý hoặc một trong các đồng nghiệp khi đang làm việc

(10) Nếu người lao động vắng mặt tại nơi làm việc mà không có lý do chính đáng trong vòng hơn 20 ngày không liên tục một năm hoặc trong 7 ngày liên tục.

Nếu hợp đồng lao động có một thời hạn nhất định bị người sử dụng lao động chấm dứt vì bất kỳ lý do nào khác với những lý do trên đây, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bồi thường cho người lao động. Số tiền bồi thường tối đa là lương toàn bộ trong 3 tháng của người lao động hoặc tiền lương của thời gian làm việc còn lại cho đến khi hết thời hạn hợp đồng, tuỳ thuộc vào việc số tiền nào ít hơn nếu hợp đồng không quy định khác.

c) Người lao động tự chấm dứt hợp đồng không cần thông báo 

Người lao động có thể tự ý thôi làm việc mà không cần thông báo trước trong một trong các trường hợp sau:

(1) Nếu người sử dụng lao động không thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của hợp đồng lao động hoặc theo Luật Lao động

(2) Nếu người lao động bị người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động tấn công.

Trong các trường hợp như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại mà người lao động phải chịu do chấm dứt hợp đồng lao động.

d) Chấm dứt hợp đồng có thông báo trước

Nếu hợp đồng lao động mang tính vô thời hạn, cả hai bên trong quan hệ hợp đồng đều có thể chấm dứt hợp đồng vì bất kỳ lý do chính đáng nào (xem dưới đây) với điều kiện phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày. Đối với người lao động được tuyển dụng làm việc theo ngày, Luật Lao động có các quy định khác nhau về thời gian thông báo cần thiết trước khi chính thức chấm dứt hợp đồng như sau:

	Thời gian làm việc

Từ 6 tháng đến 1 năm

1năm trở lên

5 năm trở lên
	Thời gian thông báo cần thiết

1 tuần

2 tuần

1 tháng


Theo điều 118 Luật Lao động, hợp đồng lao động vẫn tiếp tục có hiệu lực trong thời gian thông báo và người lao động phải tiếp tục làm việc trong thời gian đó để được lĩnh lương như đã thoả thuận trong hợp đồng. Các bên trong quan hệ hợp đồng lao động không được phép bãi bỏ hoặc rút ngắn thời gian thông báo theo luật định.

Nếu người lao động hoặc người sử dụng lao động không tuân thủ yêu cầu về thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo luật định, bên vi phạm có trách nhiệm trả cho bên kia một khoản tiền bồi thường gọi là tiền bồi thường do không thông báo ngay cả khi việc không thông báo không gây thiệt hại gì cho bên kia. Tiền bồi thường do không thông báo được tính bằng số tiền lương người lao động được trả lần cuối cho toàn bộ hoặc một phần thời gian thông báo cần thiết.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được coi là tuỳ tiện và bất hợp lý nếu:

(a) Lý do sa thải được người sử dụng đưa ra không liên quan đến công việc của người lao động;

(b) Người lao động bị sa thải vì đã khiếu nại lên cơ quan quản lý về lao động; hoặc

(c) Người lao động đã kiện người sử dụng lao động ra toà và chứng minh được là anh ta đúng

V.9. Yêu cầu giữ bí quyết nghề nghiệp

Nếu tính chất công việc cho phép người lao động nắm được các thông tin về khách hàng của người sử dụng lao động và/ hoặc bí mật nghề nghiệp của người sử dụng lao động, hợp đồng lao động có thể đưa ra điều khoản thoả thuận  rằng sau khi thời hạn lao động theo hợp đồng chấm dứt, người lao động sẽ không cạnh tranh với người sử dụng lao động hoặc tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh nào có khả năng cạnh tranh với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, để điều kiện này có hiệu lực, người lao động phải ở vào độ tuổi ít nhất là 21 khi ký hợp đồng lao động và điều kiện này phải được giới hạn về thời gian, địa điểm, tính chất và cũng chỉ được giới hạn trong mục đích bảo vệ lợi ích pháp lý của người sử dụng lao động.

V.10. Phí hồi hương và việc chứng nhận thời gian làm việc

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chịu phí tổn hồi hương người lao động nước ngoài về nơi họ được tuyển dụng (hoặc bất kỳ nơi nào khác theo thoả thuận của các bên) vào cuối thời hạn của hợp đồng lao động. Nếu người sử dụng lao động không làm việc đó, cơ quan chính quyền sẽ làm và người sử dụng lao động phải trả phí tổn. Tuy nhiên, nếu người lao động có trách nhiệm trong việc chấm dứt hợp đồng lao động, anh ta sẽ phải tự trang trải chi phí cho việc hồi hương nếu anh ta có khả năng làm việc đó. Trong trường hợp người lao động đã chuyển nơi làm việc từ người sử dụng lao độngnày sang một người sử dụng lao động khác cũng ở UAE, người sử dụng lao động mới sẽ phải có trách nhiệm trả phí tổn hồi hương cho người lao động. 

Khi một người lao động kết thúc thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, nếu anh ta yêu cầu, người sử dụng lao động phải cấp cho anh ta một giấy chứng nhận ghi cụ thể ngày bắt đầu và ngày kết thúc quá trình làm việc, ngày hết hạn hợp đồng, tổng thời gian làm việc, mức lương và thưởng cuối cùng mà người lao động được trả.

V.11. Tiền thưởng khi kết thúc thời gian làm việc

Người lao động kết thúc thời gian làm việc sau khi đã làm việc liên tục từ một năm trở lên sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng được tính như sau:

(1) 21 ngày lương cơ bản cho mỗi năm đối với 5 năm làm việc đầu tiên

(2) 30 ngày lương cơ bản cho mỗi năm đối với các năm tiếp theo, với điều kiện khoản tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền lương của hai năm làm việc.

Tiền thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ bản cuối cùng người lao động được hưởng và được trả vào thời điểm kết thúc hợp đồng lao động. Khoảng thời gian làm việc lẻ (chưa đủ một năm) cũng được dùng để tính tiền thưởng miễn là tổng thời gian làm việc của người lao động đã được trên một năm liên tục. 

Số tiền thưởng trả cho người lao động (nếu có) phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có độ dài thời gian làm việc liên tục của người lao động, việc hợp đồng lao động là hợp đồng thời hạn hay vô thời hạn và việc bên chủ động chấm dứt hợp đồng lao động có báo trước cho bên kia theo đúng quy định hay không.

V.12. Tai nạn lao động

Luật Lao động có các điều khoản quy định chi tiết về việc bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp và các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với các thương tật gây ra cho người lao động trong quá trình làm việc.

Các quy định đó không được trình bày ở đây, nhưng người sử dụng lao động cần biết rằng họ phải báo cáo trực tiếp cho cảnh sát và Văn phòng Lao động về tất cả các sự cố liên quan đến tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp của người lao động. Cảnh sát sẽ điều tra sự việc và báo cáo lại với Văn phòng Lao động. Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả tiền bồi thường cho việc điều trị của người lao động.

VI. Chọn lựa loại hình và Thủ tục đăng ký mở Văn phòng, Công ty tại Dubai

ở Dubai có rất nhiều hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau được pháp luật cho phép. Các hình thức tổ chức này đợc đề cập tới trong các luật chủ yếu sau:

(1)
Luật Liên bang số 18 năm 1981 về việc tổ chức các đại lý thương mại, đã được sửa đổi bởi “Luật Đại lý” số 14, Luật Liên bang năm 1988.

(2)
Luật Liên bang số 8 năm 1984 về các công ty thương mại (CCL) đã được sửa đổi bởi “Luật Công ty” số 13, Luật Liên bang năm 1988.

(3)
Luật giao dịch thương mại UAE, Luật Liên bang số 18 năm 1993 (Bộ luật Thương mại)

(4)
Luật giao dịch dân sự UAE, Luật Liên bang số 5 năm 1985 (Bộ luật Dân sự)

(5)
Sắc lệnh địa phương số 63 năm 1991 về các tổ chức dịch vụ.

VI.1 Công ty tư nhân 

Công ty tư nhân là hình thức kinh doanh đơn giản trong đó một cá nhân tự kinh doanh bằng vốn của mình và xin cấp giấy phép kinh doanh đứng tên anh ta. Hình thức kinh doanh này được gọi là “cơ sở kinh doanh” thay vì công ty và người chủ sở hữu duy nhất đó phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng tài sản của anh ta đối với các món nợ của công ty.

Hầu hết các công dân của UAE và công dân các nước GCC (với một số điều kiện nhất định) được phép kinh doanh theo hình thức này ở Dubai. Tuy nhiên, có một thực tế nảy sinh trong những năm gần đây là một người UAE xin giấy phép kinh doanh theo hình thức một chủ sở hữu và cho một người nước ngoài thuê. Người nước ngoài này sẽ nắm toàn bộ quyền quản lý công ty và giữ lại toàn bộ lợi nhuận. Đây là hành vi bất hợp pháp và có thể gây ra nhiều vấn đề nếu mối quan hệ kinh doanh giữa hai bên bị phá vỡ.

Tuy nhiên, một người nước ngoài muốn làm chủ sở hữu duy nhất cần phải chỉ định một đại lý dịch vụ địa phương. Hợp đồng đại lý dịch vụ phải có dấu xác thực của Cơ quan Công chứng và việc cư trú của người nước ngoài này phải do công ty (mới) đứng ra bảo lãnh.

VI.2 Đại lý thương mại (Wakeels)

Mặc dù các nhà sản xuất và kinh doanh nước ngoài có thể tiến hành việc kinh doanh tại Dubai bằng cách giao dịch trực tiếp với các công ty nhập khẩu và kinh doanh ở Dubai, song rõ ràng cách thức đó không phù hợp lắm với những khối lượng hàng hóa lớn. Những nhà sản xuất hoặc kinh doanh nước ngoài muốn xuất khẩu khối lượng hàng hóa lớn và thường xuyên sang Dubai sẽ có nhu cầu thiết lập một quan hệ đại diện kinh doanh cho mình tại Dubai. Một trong những cách phổ biến là chỉ định một đại lý thương mại tại địa phương (hay còn gọi là “Wakeels” theo tiếng Arập) thông qua việc thành lập đại lý thương mại.

Không giống như luật pháp các nước khác, hệ thống luật pháp của UAE phân biệt hai hình thức đại lý thương mại thành hai loại: đại lý thương mại có đăng ký và đại lý thương mại không đăng ký. 

a) Đại lý thương mại có đăng ký

Luật Đại lý còn quy định nhiều điều kiện cần phải thỏa mãn để một đại lý thương mại (có đăng ký) được công nhận. Đó là:

(1) Đại lý thương mại phải được đăng ký với Uỷ ban Đại lý thương mại của Bộ Kinh tế và Thương mại. 

(2) Người làm đại lý phải là công dân UAE hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp là người UAE.

(3)
Người đại lý phải được độc quyền về đối tượng mà anh ta làm đại lý trong vùng lãnh thổ của người đó.

(4)
Hợp đồng đại lý phải được làm bằng văn bản và bao gồm các điều khoản sau 

(a)
Tên, quốc tịch và địa chỉ của người đại lý và người thuê đại lý

(b)
Sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ mà người đại lý phải quản lý

(c)
Vùng lãnh thổ mà hợp đồng có hiệu lực. Có thể thuê những người đại lý khác nhau tại mỗi tiểu vương quốc của UAE với điều kiện là mỗi người đại lý đều được giữ quan hệ đại lý độc quyền trong vùng lãnh thổ của anh ta

(d)
Ngày thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực, thời hạn hiệu lực và các điều khoản trong trường hợp không thực hiện hợp đồng

(e)
Nếu đại lý là một công ty thương mại, thì phải có tên, loại hình, trụ sở chính và các địa chỉ chi nhánh (tại UAE) và số vốn.

(f)
Đại lý là đại lý độc quyền trong vùng lãnh thổ ghi trong thỏa thuận

(g)
Quyền phân phối sản phẩm đang nói đến do người thuê đại lý chỉ định trực tiếp

(5)
Hợp đồng đại lý được chứng thực, hợp pháp hóa bởi Bộ Ngoại giao và được xác thực bởi Đại sứ quán UAE tại nước ngoài nơi hợp đồng được lập

Tuy nhiên, theo Luật Đại lý thì không có sự khác biệt giữa các hợp đồng đại lý thương mại về đặc quyền, phân phối, thoả thuận hoa hồng và các hình thức đại diện bán hàng hay quan hệ đại lý. Vì thế, tất cả các hình thức nói trên đều có thể được coi là đại lý thương mại có đăng ký.

Đối với người đại lý, có ba lợi ích như sau:

(1)
Độc quyền

Bất kỳ hàng hóa nhập khẩu nào vào lãnh thổ qua một bên không phải là người đại lý có thẩm quyền sẽ bị hải quan bắt giữ trừ phi người đại lý hoặc Bộ Kinh tế và Thương mại đồng ý thả.

Hơn nữa, một đại lý thay thế sẽ không được phép hoạt động trừ phi người đại lý trước chấm dứt hoạt động.  

 (2)
Hoa hồng

Các đại lý được quyền được nhận hoa hồng tính trên cả doanh thu mà họ bán được cũng như trên doanh thu trực tiếp mà người thuê đại lý hoặc một bên khác làm được, không cần biết người đại lý có đóng góp gì vào doanh thu ấy hay không. Do vậy, người thuê đại lý phải đảm bảo rằng hợp đồng đại lý phải xác định rõ ràng những sản phẩm nào là đối tượng của hợp đồng cũng như vùng lãnh thổ hiệu lực của hợp đồng.

(3)
Không chấm dứt và không được từ chối gia hạn

Một trong những điều làm cho người thuê đại lý thương mại có đăng ký lo ngại nhất là Luật Đại lý không cho phép họ được chấm dứt hợp đồng nếu không có “lý do chính đáng”. Mặc dù Luật Đại lý không chỉ ra thế nào là một lý do chính đáng, nhưng các phán quyết của toàn án gần đây chỉ ra rằng những hành động hoặc sơ suất do người đại lý gây ra (liệt kê dưới đây) có thể tạo thành một lý do chính đáng:

(a)
mắc những lỗi cẩu thả lớn và không chịu sửa chữa sau khi đã nhận được thông báo đầy đủ về sự cẩu thả đó

(b)
kinh doanh các sản phẩm cạnh tranh trong khi thoả thuận giữa các bên nêu rõ hàm ý rằng người đại lý không được kinh doanh các sản phẩm đó

(c)
giao quyền đại lý cho bên thứ ba theo hợp đồng quản lý

(d)
vi phạm các điều khoản pháp lý liên quan tới đại lý, chẳng hạn nếu người đại lý không còn là chủ thể UAE 100% nữa.

Người thuê đại lý thương mại có đăng ký trong một thời hạn nhất định không được từ chối gia hạn hợp đồng đại lý ngay cả khi  đã hết hạn hợp đồng trước. Trong trường hợp từ chối, việc chấm dứt hợp đồng sẽ bị coi là sự lạm dụng quyền của người đại lý và người đại lý có quyền khiếu nại người thuê đại lý đòi bồi thường thiệt hại.

Mặt khác, Luật Đại lý cũng quy định các điều khoản bảo vệ đối với người thuê đại lý nhằm bảo vệ Nhãn hiệu thương mại và ngăn chặn nhập khẩu hàng hoá cùng loại. Khi nảy sinh tranh chấp liên quan tới việc nhập khẩu hàng hoá theo hợp đồng đại lý thương mại có đăng ký, người đại lý có thể yêu cầu Bộ Kinh tế và Thương mại giữ lại hàng hoá hoặc làm đơn yêu cầu Cơ quan hải quan giữ hàng cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

b) Đại lý thương mại không đăng ký

Đại lý thương mại không đăng ký không phải tuân theo Luật Đại lý mà được điều chỉnh bởi Bộ luật Thương mại và Bộ luật Dân sự. Do vậy, những đại lý này không được hưởng quyền lợi mà Luật Đại lý mang lại nhưng cũng không phải tuân thủ theo các yêu cầu của nó. Vì thế người đại lý muốn trở thành đại lý thương mại có đăng ký hơn là đại lý thương mại không đăng ký.

Theo Luật Thương mại UAE, có ba loại hình đại lý thương mại: đại lý theo hợp đồng, đại lý hưởng hoa hồng và đại diện thương mại. 

Không giống với các đại lý thương mại có đăng ký, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Thương mại không yêu cầu đại lý phải là người có quốc tịch UAE hoặc là tổ chức thương mại 100% vốn của người có quốc tịch UAE. Bên cạnh đó, theo điều 954 của Bộ luật Dân sự, người thuê đại lý được phép chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại trong nhiều trường hợp, bao gồm các trường hợp trong đó quan hệ đại lý hết hiệu lực theo hợp đồng đại lý có kỳ hạn cố định.

VI.3. Các công ty thương mại (trading company)

Quy tắc vàng khi thành lập các công ty thương mại là các công ty này phải có một hay nhiều thành viên là người bản địa “chiếm số vốn tối thiểu là 51% tổng số vốn của cả công ty”. Điều 5 của Bộ luật Thương mại coi các hoạt động sau là hoạt động kinh doanh thương mại:

(1)
Việc mua các hàng hoá và các động sản vô hình hay hữu hình với mục đích để bán lại thu lợi nhuận, dù bán dới dạng nguyên trạng ban đầu hay đã qua chế biến.

(2)
Việc mua hoặc thuê các hàng hoá và các động sản vô hình hay hữu hình để cho thuê

(3)
Việc bán hoặc cho thuê các hàng hoá và động sản hữu hình hay vô hình đã được mua hay thuê 

(4)
Dịch vụ ngân hàng, đổi tiền và các giao dịch chứng khoán, hoạt động đầu tư, quỹ tín dụng và giao dịch tài chính cũng như các giao dịch khác của trung gian tài chính.

(5)
Tất cả các giao dịch liên quan tới phiếu chi thương mại bất kể số người tham gia là bao nhiêu và bản chất của giao dịch được thực hiện là như thế nào.

(6)
Tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan tới hàng hải và hàng không, bao gồm:

(a)
việc xây dựng, mua, bán, cho thuê, sửa chữa hay bảo dưỡng tàu và máy bay, và dịch vụ chuyên chở bằng đường thuỷ cũng như đường không

(b)
việc bán hoặc mua các vật dụng dự trữ, thiết bị hoặc nguyên vật liệu hoặc thực phẩm dự trữ cho tàu hoặc máy bay

(c)
hoạt động giao nhận và bốc dỡ

(d)
các khoản nợ của các hãng tàu và hàng không

(e)
hợp đồng tuyển dụng thuyền trưởng (cơ trởng) hoặc nhân viên làm việc trên tàu (máy bay)

(7)
Việc thành lập các công ty

(8)
Tài khoản vãng lai

(9)
Hoạt động bảo hiểm dưới mọi hình thức (trừ bảo hiểm co-operative)

(10)
Các công trình đấu giá công khai

(11)
Hoạt động của các khách sạn, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, sân vận động và các địa điểm giải trí

(12)
Các cơ sở phân phối ga, điện và nước

(13)
Việc phát hành báo, tạp chí với mục đích thu lợi nhuận thông qua việc ấn hành các mục quảng cáo, tin tức và bài báo

(14)
Hoạt động bưu điện, điện tín, và điện thoại

(15)
Hoạt động phát sóng truyền hình và phát thanh, hoạt động của các phòng thu âm và phòng chụp ảnh

(16)
Hoạt động kinh doanh cửa hàng tổng hợp và các cam kết về các tài sản được gửi bán tại đó

Điều 6 trong Bộ luật Thương mại cũng quy định rằng các hoạt động sau đây được coi như kinh doanh thương mại nếu chúng được thực hiện với tư cách nghề nghiệp:

· Môi giới

· Đại lý thương mại

· Đại lý hoa hồng

· Đại diện thương mại

· Hợp đồng cung ứng

· Việc mua hoặc bán đất hoặc bất động sản nhằm thu lợi nhuận cho dù chúng còn nguyên trạng hoặc đã bị thay đổi hoặc chia cắt

· Vận tải đường bộ

· Thầu xây dựng bất động sản trong trường hợp nhà thầu chịu trách nhiệm cấp nguyên vật liệu và nhân công

· Các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên

· Dịch vụ du lịch, nhập khẩu, xuất khẩu, làm thủ tục hải quan và dịch vụ tuyển lao động

· Kinh doanh in ấn, xuất bản, chụp ảnh, thu thanh và quảng cáo.

· Sản xuất

· Khai thác các nguồn súc sản và thuỷ sản

· Thuê lao động với mục đích cho thuê 

· Thuê nhà, căn hộ hoặc phòng có sẵn hoặc không có đồ đạc để cho thuê lại

Vì vậy, các nhà kinh doanh nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh tại Dubai trong bất cứ hoạt động kinh doanh thương mại nào trên đây đều phải hợp tác với một đối tác là công dân UAE. Những người có ý định thành lập các công ty dịch vụ và văn phòng chi nhánh với 100% vốn nước ngoài chỉ được kinh doanh trong các lĩnh vực phi thương mại.

Theo Điều 5 của Luật Công ty số 13 năm 1988, có bẩy loại công ty như sau:

1.
Công ty hợp danh

2.
Công ty hợp danh hữu hạn đơn giản

3.
Công ty hợp tác liên doanh 

4.
Công ty cổ phần nhà nước

5.
Công ty cổ phần tư nhân

6.
Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

7.
Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần 

Mỗi loại hình công ty phù hợp với một mục đích kinh doanh cụ thể đồng thời một công ty không thành lập theo các hình thức nói trên sẽ bị coi là không có hiệu lực về mặt pháp luật và các cá nhân thực hiện các hợp đồng trên danh nghĩa của công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản cá nhân đối với các khoản nợ phát sinh từ các hợp đồng này.

VI.4. Văn phòng chi nhánh công ty nước ngoài

ĐIều 314 của Luật Công ty, Luật Liên bang số 13 năm 1988 quy định về việc này.

Một hình thức thông dụng đối với các công ty nước ngoài muốn kinh doanh bằng 100% vốn nước ngoài là mở một văn phòng chi nhánh của công ty mẹ. Một văn phòng chi nhánh được pháp luật coi là một bộ phận của công ty mẹ và không được lấy tư cách pháp lý độc lập với tư cách pháp lý của công ty mẹ. Do đó tên của văn phòng chi nhánh cũng phải giống tên của công ty mẹ.

Văn phòng chi nhánh của công ty nước ngoài phải sử dụng một đại lý trong nước. Nếu đại lý là một công ty, nó phải là công ty 100% vốn trong nước. Tuy nhiên đại lý này không được hưởng quyền hay lợi ích nào trong việc kinh doanh của văn phòng đại diện mà chỉ đơn giản là cung cấp các dịch vụ về các vấn đề liên quan đến các cơ quan quản lý địa phương và Liên bang chẳng hạn như thay mặt cho văn phòng đại diện làm các thủ tục nhập cư. Các đại lý thường thu tiền phí dịch vụ là một khoản cố định hàng năm từ các văn phòng chi nhánh.

Cần lưu ý một điều rất quan trọng là các văn phòng chi nhánh của công ty nước ngoài không được phép tiến hành hoạt động nhập khẩu sản phẩm của công ty mẹ vì hoạt động này chỉ được giới hạn cho các đại lý thương mại địa phương.

Thủ tục thành lập văn phòng chi nhánh khá đơn giản và thường gồm ba việc chủ yếu là: (a) Xin phê chuẩn của Bộ Kinh tế và Thương mại; (b) Xin giấy phép của Cục Kinh tế phát triển Dubai (DDED); (c) đăng ký chi nhánh vào sổ đăng ký công ty nước ngoài của Bộ Kinh tế và Thương mại.

 Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài được phân biệt với văn phòng chi nhánh công ty nước ngoài ở chỗ văn phòng đại diện chỉ được phép xúc tiến cho các hoạt động của công ty mẹ chứ không được phép tiến hành các hoạt động giống như của công ty mẹ. Như vậy, nếu công ty mẹ kinh doanh và/hoặc sản xuất những sản phẩm nào đó, văn phòng đại diện của công ty mẹ tại Dubai chỉ có thể xúc tiến việc sản xuất kinh doanh những sản phẩm đó và tạo điều kiện đẩy mạnh các hợp đồng ký kết giữa công ty mẹ với các doanh nhân UAE chứ không thể tự mình tiến hành việc sản xuất hoặc bán các sản phẩm đó.

Lưu ý rằng ngoài quy định hạn chế trên, văn phòng đại diện còn phải tuân thủ các quy định hạn chế khác như không được hưởng các điều kiện tín dụng, không được phép chào hàng.

Giống như văn phòng chi nhánh, một văn phòng đại diện cũng cần phải chỉ định một đại lý dịch vụ địa phương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ có thể bỏ qua yêu cầu này.

Thủ tục lập một văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại UAE cũng giống như cũng giống như thủ tục lập văn phòng chi nhánh công ty nước ngoài, trừ một số điểm khác biệt sau: (a) Văn phòng đại diện không cần đăng ký với Bộ Kinh tế và Thương mại do đó không phải trả phí đăng ký; (b) Cần có một giấy chứng nhận của cơ quan chính quyền tại nước của công ty mẹ xác nhận việc công ty đó đã đăng ký kinh doanh ít nhất hai năm và bản dịch chính thức của giấy chứng nhận này (do một phiên dịch viên có chứng nhận hợp pháp dịch sang tiếng Arập) phải được nộp cùng các giấy tờ khác khi làm thủ tục xin Cục Phát triển kinh tế Dubai cấp giấy phép kinh doanh.

VI.4. Các công ty dân sự

Đó là ba loại hình chủ thể dân sự hay chuyên môn sau: (a) công ty dịch vụ/nghề nghiệp; (b) công ty đầu cơ; (c) công ty mudaraba (ủy thác). Nói rằng các công ty dân sự không thực hiện các hoạt động "mang tính thương mại" không có nghĩa là các công ty này không tạo ra lợi nhuận. Đây chỉ đơn giản là sự phân biệt trong hệ thống pháp luật của UAE.

VI.5. Kinh doanh tại khu vực tự do Jebel Ali (JAFZ)

Thành lập công ty kinh doanh ở khu vực tự do Jebel Ali, thuộc tiểu vương quốc Dubai, khu tự do kinh tế lớn nhất UAE, rất đơn giản theo các quy định và luật lệ của khu vực tự do Jebel Ali mà không theo luật của Dubai. Tại Jabel Ali, cũng như các khu vực tự do khác, vốn đầu tư của người ngoại quốc không bị giới hạn ở mức 49%. Các loại giấy phép trong JAFZ gồm có:

(a) Giấy phép thương mại

Loại giấy phép này áp dụng với mọi công ty muốn tiến hành nhập khẩu, xuất khẩu, bán, phân phối và lu kho các sản phẩm quy định trong giấy phép. Tuy nhiên, nếu công ty muốn tiến hành việc bán hàng trong UAE, nó chỉ có thể thực hiện đợc hoạt động này thông qua nhà phân phối hoặc đại lý tại UAE. 

(b) Giấy phép công nghiệp

Giấy phép công nghiệp rất cần thiết khi doanh nghiệp muốn nhập khẩu nguyên vật liệu, sản xuất một số sản phẩm nhất định và xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu muốn bán các sản phẩm đó trong UAE thì công ty vẫn phải thực hiện qua nhà phân phối hoặc đại lý. 

(c) Giấy phép dịch vụ

Như tên gọi của nó, giấy phép dịch vụ cần thiết khi hoạt động của công ty liên quan tới việc cung cấp dịch vụ trong khu vực tự do. 

(d) Giấy phép công nghiệp quốc gia

Giấy phép công nghiệp quốc gia được dành cho các công ty sản xuất đăng ký trong hoặc ngoài UAE. Giấy phép này cho phép người sở hữu nó được nhập khẩu nguyên liệu thô, sản xuất một số sản phẩm cụ thể và xuất khẩu thành phẩm ra thế giới.

 VI.6. Thủ tục và Chi phí mở Văn phòng, công ty tại UAE:
a) Thủ tục:

      Thông thường, thủ tục mở Văn phòng hay công ty tại UAE được tiến hành qua các công ty tư vấn pháp lý. Hiện nay có khoảng trên 100 công ty tư vấn nhận làm dịch vụ thành lập Văn phòng hoặc công ty tại Dubai. Theo Luật pháp UAE, việc mở Văn phòng hay Công ty tại UAE, ngoại trừ Văn phòng Ngoại giao và tổ chức chính phủ, đều được yêu cầu có sự bảo lãnh (sponsorship) của người có quốc tịch UAE. Tại UAE, không có thuế thu nhập và thuế công ty nhưng các khoản khác phảI trả là Lệ phí giấy phép và phí bảo lãnh. 

       ĐôI khi, việc mở Văn phòng hay Công ty tại UAE và Dubai không cần thuê dịch vụ tư vấn mà có thể thực hiện qua việc hướng dẫn của người bảo lãnh. Một số người địa phương tại Dubai chuyên làm bảo lãnh cho các công ty, có người bảo lãnh 15-20 công ty hoặc nhiều hơn, nên họ rất thông thạo về thủ tục, hơn nữa có người còn có các mối quan hệ các nhân với cơ quan cấp giấy phép, đảm bảo quá trình làm thủ tục nhanh chóng, suôn sẻ. Phần lớn các người bảo lãnh địa phương giúp đỡ và rất có thiện chí với Doanh nghiệp mà họ bảo lãnh đồng thời tôn trọng các thỏa thuận, nhưng một số người khác đôI khi gây phiền hà như đòi tăng phí bảo lãnh chẳng hạn.

       Chính phủ UAE khuyến khích các cá nhân hoặc công ty nước ngoàI mở Văn phòng hay Công ty tại UAE. Chính vì thế quy trình để mở Văn phòng, Công ty tại UAE luôn luôn được cảI tiến theo hướng tránh gây phiền hà, thời gian ngắn hơn (đến nay là khoảng 1-2 tháng cho một giấy phép). Một đIểm khuyến khích nữa là các Văn phòng, Công ty được quyền bảo lãnh visa cư trú (resident visa) vào UAE cho các nhân viên của mình.

b) Chí phí:
      Chí phí mở Văn phòng hay Công ty tại UAE phụ thuộc quy mô và loại hình ngành nghề. Thông thường căn cứ để xác định quy mô là diện tích và vị trí địa đIểm mà Văn phòng hay công ty thuê mướn. Diện tích của trụ sở có thể là căn cứ xác định số lượng visa cư trú của Văn phòng hay Công ty. Lệ phí giáy phép kinh doanh thông thường được tính bằng 10-20% trị giá thuê mặt bằng, nhà xưởng của Văn phòng hay Công ty. 

      Mức chi phí tham thảo cho một Văn phòng nhỏ, diện tích khoảng 50m2, trị giá thuê 15.000 USD/năm thì lệ phí giấy phép khoảng 2.000 USD/năm (trả hàng năm), phí cho người bảo lãnh khoảng 4.000 USD/năm (thường trả 6 tháng mỗi lần).  Phí dịch vụ để trả cho Công ty tư vấn là khoảng 2.000 USD cho một giấy phép.  Chí phí để làm một visa cư trú (ba năm, có thể gia hạn) cho một nhân viên gồm có tiền đặt cọc (3.000 Dhs), Lệ phí ngân hàng cho tiền đặt cọc (500 Dhs), Khám sức khoẻ (200 Dhs), Bảo hiểm y tế (mức tối thiểu là 300 Dhs/năm), Lệ phí thẻ Lao động (1.200 Dhs), Lệ phí visa cư trú (120 Dhs), tổng cộng 5.320 Dhs, tức khoảng 1.450 USD. 

VII. Thủ tục đăng ký Thương hiệu hàng hóa

VII.1. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Dubai đã được coi là một trung tâm thương mại lớn của thế giới song trước kia nơi này cũng nổi tiếng là một trung tâm buôn bán hàng lậu. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi nhanh chóng, trong những năm qua UAE đã có nhiều cố gắng để được biết tới như quốc gia dẫn đầu ở khu vực Trung Đông trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là kết quả đạt được từ những chiến dịch thực thi cứng rắn và hiệu quả của các cơ quan chính phủ như Cục Phát triển Kinh tế Dubai (DDED), Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Kinh tế và Thương mại UAE và các tổ chức tư nhân như Tập đoàn kinh doanh phần mềm và Hiệp hội Điện ảnh (MPA) trong việc loại trừ tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tập đoàn kinh doanh phần mềm thực chất là một hiệp hội gồm các công ty phần mềm hàng đầu trên thế giới trong đó có Microsoft, Autodesk, Novell và Adobe cùng liên kết với nhau chống lại nạn sử dụng phần mềm trái phép trên phạm vi quốc tế. Tương tự, MPA là một hiệp hội của các hãng điện ảnh hàng đầu của Mỹ như Disney, Warner Bros, 20th Century Fox v.v.

Như một điều kiện tiên quyết để được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (trở thành thành viên năm 1996), UAE đã phải đã ra các quy định pháp luật nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).

Thương hiệu (trade mark) được bảo hộ theo Luật Liên bang số 37 năm 1992 (Luật Thương hiệu) có hiệu lực từ ngày 12 tháng 1 năm 1993. Luật Thương hiệu quy định đầy đủ về việc đăng ký nhãn hiệu thương mại theo hệ thống cho các nhãn hiệu hàng hoá cũng như dịch vụ. Các hàng hoá và dịch vụ được đăng ký dựa trên Quy tắc quốc tế về phân loại hàng hoá và dịch vụ của Hiệp định Nice, tuy nhiên các loại đồ uống có cồn được loại trừ. Thương hiệu được bảo hộ theo Luật Thương hiệu trong 10 năm, sau đó sự bảo hộ này có thể được gia hạn 10 năm một lần. Người sở hữu thương hiệu có thể kiện ra toà dân sự các hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu của mình. Việc này có thể dẫn tới khả năng tịch thu các hàng hoá vi phạm nhãn hiệu và khả năng thực hiện các biện pháp dân sự khác. Luật Thương hiệu cũng quy định các biện pháp xử phạt người vi phạm. Một người vi phạm quyền sở hữu một nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị phạt và/ hoặc bị đóng cửa nơi kinh doanh của mình và bị huỷ hết các hàng hoá vi phạm. Các cơ quan chính quyền địa phương như DDED cũng có thể có các hành động xử lý các trường hợp vi phạm vì như vậy sẽ đảm bảo nhanh và hiệu quả. Cơ quan chính quyền có thể phạt người vi phạm, tịch thu và huỷ hàng hoá vi phạm và yêu cầu họ cam đoan không tái phạm.

Bản quyền (copyright) tác giả được bảo hộ theo Luật Bản quyền số 7 năm 2002, có hiệu lực từ tháng 7/2007, thay thế Luật Liên bang số 40 về việc này năm 1992. Luật Bản quyền bảo hộ quyền lợi của các tác giả (trong nước và nước ngoài) đối với nhiều thể loại tác phẩm mang tính sáng tạo trong đó có các tác phẩm văn học và các tác phẩm viết khác, phần mềm máy tính, tác phẩm múa, kịch bản sân khấu, các tác phẩm âm nhạc và điện ảnh. Các tác giả có thể đăng ký bản quyền với Bộ Văn hóa Thông tin UAE, nhưng việc họ không đăng ký cũng không ảnh hưởng đến quyền tác giả của họ. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tuỳ thuộc vào tính chất của tác phẩm. Ví dụ, các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên sau khi tác giả qua đời được bảo hộ trong 25 năm kể từ ngày mất của tác giả. 

Các quy định bảo hộ bằng sáng chế (patents) được nêu trong Luật Liên bang số 17 năm 2002, có hiệu lực từ tháng 11/2002, thay thế cho Luật Liên bang số 44 năm 1992. Luật này bảo hộ cho các phát minh và các kiểu dáng công nghiệp. 

Có một số sản phảm không thể bảo hộ quyền tác giả, chúng được quyết định bởi toà án và các văn bản hành chính.

VII.2. Thủ tục đăng ký Thương hiệu:

Tại UAE, Thương hiệu các sản phẩm được phân loại theo hệ thống quốc tế gồm 45 loại. Bộ Kinh tế và Thương mại UAE có trách nhiệm cấp giấy phép cho viêc đăng ký Thương hiệu.

Thủ tục, giấy tờ yêu cầu cho việc đăng ký gồm:

· Giấy ủy quyền (Power of Attoney) của người chủ thương hiệu cho Công ty tư vấn

· Bản chụp Giấy phép kinh doanh, hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, của người xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. 

· 20 ảnh chụp nhãn hiệu, cỡ 6cm x 6 cm.

· Nếu nhãn hiệu có chữ tiếng nước ngoàI thì phảI dịch, có chứng thực, nghĩa của chúng ra tiếng A rập.

· Bản chụp, có xác nhận, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngoàI UAE (nếu có).  

Chi phí cho việc đăng ký Thương hiệu như sau:

	
	Khoản mục
	Tính bằng Dhs
	Tính bằng USD

	1
	Kiểm tra nhãn hiệu (xem đã đăng ký chưa) (cho 1 phân loại trong danh mục đăng ký)
	          250
	             68

	2
	ĐIền và nộp đơn đăng ký
	          500
	           136

	3
	Lệ phí đăng ký (cho 1 thương hiệu)
	        5.000
	        1.368

	4
	Phí đăng công báo
	        1.000
	           273

	5
	Gia hạn (đúng hạn)
	           500
	           136

	6
	Gia hạn (chậm trong vòng 3 tháng)
	        1.000
	           273


NgoàI các khoản lệ phí kể trên, phí dịch vụ cho Công ty tư vấn tại Dubai thường khoảng 5.000 Dhs (1.368 USD) cho mỗi nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký. Nếu đăng ký cùng một lúc nhiều nhãn hiệu hoặc cho nhiều nước khác nhau thì lệ phí cho mỗi thương hiệu này sẽ được giảm bớt.

Thời hạn từ khi nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận tại UAE là từ 6 tháng đến 3 năm, thông thường là 1 năm đến 18 tháng. Thời gian này nhằm để chờ thông tin phản hồi khi việc đăng ký được đăng trên công báo và phụ thuộc việc xác minh, kiểm tra của Bộ Kinh tế và Thương mại Dubai. So sánh với các nước trong khu vực, thời hạn cấp đăng ký Thương hiệu của Dubai chậm hơn tại Li băng, Bahrain nhưng nhanh hơn Arập Saudi (đăng ký tại Saudi mất đến 10 năm).

VIII. Hỏi đáp về thủ tục pháp lý

        Hỏi đáp thủ tục pháp lý là một chuyên mục vào thứ sáu hàng tuấn của báo GUFL NEWS, tờ báo tiếng Anh lớn nhất tại Dubai, UAE. Chuyên mục do Luật sư Samir El Azrak thuộc công ty Luật Abdul Rahman Al Muttawa & El Azrak phụ trách. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời.

HợP DOANH

Hỏi: TôI đang làm việc tại Abu Dhabi và có thẻ cư trú dàI hạn. TôI muốn hợp tác với người địa phương để thành lập một công ty Bảo hiểm và đưa một người vào UAE bằng visa tạm trú (visit visa). Thử hỏi, người của tôI đó có thể xin giấy phép mang tên anh ta và đối tác địa phương ? Nếu có thể cần yêu cầu những thủ tục gì để có giấy phép ?

Đáp: Để bắt đầu công việc kinh doanh tại UAE, bạn phảI tuân thủ luật pháp nuớc này. Nếu bạn có ý đinh mở một công ty mới dưới tên một người khác và đối tác địa phương trong khi người bỏ vốn đầu tư chính là bạn. Bạn nên từ bỏ ý định này vì làm như vậy, chắc chắn bạn sẽ là người chịu thua thiệt.

THU HồI VốN VAY

Hỏi: Chúng tôI đã vay ngân hàng một khoản tiền, trong đó 75% khoản vay là cho một người bạn. Anh ta đã  viết cho chúng tôI bản cam kết hứa là sẽ hoàn trả số tiền mà anh ta nợ. Hiện tại chúng tôI phảI trả toàn bộ số tiền trên cho ngân hàng vì bạn của chúng tôI không trả được số nợ này. Chúng tôI phảI làm như thế nào để thu hồi lại số tiền ?

Đáp: Chắc chắn rằng giấy cam kết này là một tài liệu có giá trị pháp lý và bạn của bạn phảI có trách nhiệm trong bản cam kết vì anh ta đã chuyển cho bạn một cách tự nguyện. Bạn có thể đưa anh ta ra toà để đòi lại số tiền này.

BạN Đời KHÔNG HÔN THú

Hỏi: TôI là người độc thân nhưng hiện tại đang sống với một người  phụ nữ. Chúng tôI không có kế hoạch cưới nhau. Liệu chúng tôI có được phép sống với nhau khi không có hôn thú?

Đáp: Điều này là  không được. Luật UAE không cho phép một người đàn ông sống với một người đàn bà cùng một nhà mà không có hôn thú. Mặc dù vậy, Luật Sharia chỉ cấm những người trong họ lấy nhau nhưng cho phép những người như là bố và con gái, mẹ và con trai, anh chị em có thế sống trong cùng một nhà.

LàM VIệC NGOàI Giờ

Hỏi: Sau khi được người bảo lãnh thuộc tiểu bang khác cho chuyển, tôI xin làm việc tại một công ty ở Dubai với vị trí kế toán. Sau 5 tháng làm việc, visa của tôi được chuyển dưới sự bảo lãnh của công ty mới nhưng người bảo lãnh mới yêu cầu tôi trả 1.200 Dhs cho việc chuyển visa, đIều này có hợp lệ không ? Hiện tại lãnh đạo công ty bắt tôI làm thêm giờ mà không có phụ cấp ngoàI giờ nên nay tôi muốn tìm việc khác.

     Tôi muốn biết sự khác biệt giữa giấy chuyển công ty (release) và visa có thể chuyển đổi (transferable visa) là gì ? Liệu tôI có thể đủ tư cách để được phép nhận release hoặc có thể được chuyển đổi visa ? 

Đáp: Theo Luật pháp UAE, phí chuyển đổi visa cũng như phí làm visa lao động đều do chủ sử dụng lao động chịu. Việc làm thêm giờ không được trả cũng không đúng, bạn có thể khiếu nại việc này tại các Văn phòng lao động, thuộc Bộ Lao động Xã hội.

      Để chuyển đổi sang công ty khác, bạn cần có sự đồng ý của công ty cũ nhưng vẫn phảI đủ thời gian tối thiểu 1 năm đồng thời công việc mới phải tương tự và phù hợp với chuyên môn của bạn.

      Nếu hợp đồng làm việc của bạn là hợp đồng không thời hạn, bạn phảI báo trước ới chủ sử dụng lao động ít nhất 1 tháng thời gian muốn nghỉ việc. Một khi Đơn xin nghỉ việc được chấp nhận, visa lao động của bạn bị hủy bỏ và bạn phảI ra khỏi UAE. Bạn chỉ có thể quay lại bằng visa lao động mới nếu bạn không bị đóng dấu cấm vào hộ chiếu. Giấy cấm vào UAE chỉ áp dụng đối với những công nhân không thực hiện đúng bổn phận của mình như đã quy định trong hợp đồng lao động cũng như bỏ trốn.

     Không có giấy lờ nào gọi là “giấy release”, còn visa cũng không có kháI niệm “transferable visa” vì visa mang tính cá nhân và cũng không thể chuyển đổi visa cho việc làm này sang việc làm khác.

CHứNG THựC NGÂN HàNG

Hỏi: Ngân hàng Trung ương UAE một lần nữa nhấn mạnh quy định có hiệu lực từ ngày 20/1/2001 là tất cả các tàI liệu liên quan tới nhập khẩu dựa trên các khoản tín dụng không được trả lại nếu lệ phí Chứng thực các tàI liệu liên quan chưa được thanh toán thông qua các cơ quan Đại diện Ngoại giao của UAE tại nước ngoàI hoặc chưa được khấu trừ trực tiếp tại Ngân hàng liên quan.

     Hàng hóa của chúng tôI vận chuyển từ các tàu thủy khác nhau. Ví dụ, chúng tôI nhập khẩu nguyên liệu từ Myanma và qua trung gian một công ty tại Singapore để mở Thư tín dụng (L/C). UAE không có Đại sứ quán tại Singapore thì chúng tôI có thể làm gì để chứng thực ?

Đáp: Cơ quan Ngoại giao (Đại Sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán) của bất cứ nước A rập hoặc nước Vùng Vịnh nào, nếu nuớc đó có Cơ quan Ngoại giao đặt tại UAE, cũng được “thay mặt” chứng thực TàI liệu của bạn tại Singapore vì Singapore không có cơ quan Đại diện Ngoại giao của UAE. Chứng thực đó sẽ phảI được Cơ quan ngoại giao đặt tại UAE của nước A rập hoặc Vùng Vinh kể trên xác nhận trước khi đưa TàI liệu Xác nhận lại tại Bộ Ngoại giao UAE.

VISA LàM VIệC

Hỏi: Chị gáI tôi người gốc ấn Độ nhưng quốc tịch Anh. Anh chị tôI đã ly dị và có hai con gái lên 5 và lên 6 tuổi. Nay chị tôI muốn sang Dubai làm việc. Chị tôI là “chuyên gia về quản trị” (administrative officer) thì có thể được bảo lãnh cho hai con gáI vào sinh sống tại Dubai?

Đáp: Theo Luật pháp UAE, phụ nữ, chỉ có Giáo viên, Bác sĩ và Y tá, mới được bảo lãnh cho gia đình vào sinh sống tại UAE. Vì vậy, chị của bạn không thể bảo lãnh cho con của mình, mặc dù ở tình trạng đã ly dị.

Hàng bị mất cắp

Hỏi:  TôI là chủ kiêm Giám đốc đIều hàng môt công ty TNHH. Chúng tôI đã liên tục mua một số linh kiện máy computer trong một khoảng thời gian dài. Công ty cung cấp hàng cho chúng tôI đặt tại Singapore nhưng chúng tôI luôn thanh toán tiền hàng cho qua người Đại diện của họ tại Singapore. Nay một số hàng của chúng tôI bị đánh cắp, tôI có thể làm gì ?

Trả lời: Bạn cần có Hóa đơn thanh toán, Chứng từ bảo hiểm hàng hóa và chứng cứ mất cắp bằng văn bản do HảI quan lập tại Cảng giao hàng để đòi hỏi bồi thường giá trị hàng hóa từ công ty bảo hiểm. Nếu hàng hóa không được bảo hiểm, Đại diện của công ty xuất khẩu hàng tại Dubai có thể bị kiện và phảI bồi thường cho số hàng hóa bị mất cắp.

Bảo hành

Hỏi: TôI mua một chiếc máy computer thông qua mục quảng cáo trên báo. Theo quảng cáo, bên bán sẽ bảo hành 3 năm nhưng ngay từ đầu computer đã không hoạt động. TôI đã nhiều lần phản ánh bằng văn bản và đIện thoại, đã mang cả máy đến Cửa hàng để sửa chữa mà vẫn không được giảI quyết. Vậy tôI cần làm gì để giảI quyết vấn đề này ?

Trả lời: Bạn nên phản ánh việc này với Cục phát triển Kinh tế về Công ty máy tính này, kèm theo Hợp đồng mua bán và Giấy bảo hành.

Bạn cũng có thể khởi kiện công ty này ra Tòa với đIều kiện Chiếc máy tính này phảI có lỗi sản xuất.

Miễn đóng dấu cấm

Hỏi: TôI đang làm việc tại một công ty ở Dubai từ tháng 11 năm ngoáI nhưng hai tháng đầu tôI làm việc bằng visa visit nhưng sau khi biết công ty đó không làm được visa lao động cho tôI, tôI đã quay về Ân Độ. Một tháng sau, tôI quay lại Dubai bằng visa visit của một công ty khác và nay đã có visa lao động. Thời gian làm việc của tôI được tính từ thời đIểm nào, sau thời gian bao lâu tôI được phép nghỉ việc mà không bị đóng dấu cấm (ban) ?

Trả lời: Thời gian làm việc của bạn được tính từ lúc bắt đầu tiến hành làm thủ tục xin visa lao động.

Bạn phảI làm việc tối thiểu 1 năm trước khi có thể chuyển đổi người bảo lãnh. Việc chuyển đổi này hạn chế trong một số lĩnh vực nghề nghiệp và theo một số đIều kiện nhất định và phảI qua sự phê duyệt của Cục Di trú.

Tuy nhiên bạn có thể bỏ việc nếu chủ nhân không trả lương cho bạn 2 tháng liền, theo đIều 121 Bộ Luật Lao động.

Lừa đảo

Hỏi: Một người hứa xin việc cho tôI và đòi 3.000 Dhs tiền bồi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi cầm tiềm của tôI, tôi vẫn không được công ty nào gọi đI làm như đã được hứa. TôI gọi đIện cho anh ta thì anh ta không trả lời. Sau tôI còn biết anh ta còn lừa khá nhiều người. Khi đưa tiền, tôI không lấy giấy tờ thi liều có đòi được tiền không ? 

Trả lời: Bạn có thể trình báo cảnh sát với lời buộc tội lừa đảo. Nếu thu thập đủ bằng chứng, anh ta sẽ bị đưa ra tòa.

Mở quán càphê internet

Hỏi:  Để mở 1 quán cà phê internet tại Dubai, tôI có thể đề nghị một công ty bổ sung việc kinh doanh của tôI vào giấy phép của họ hay không ?

Đáp:  Cục phát triển kinh tế Dubai sẽ quyết định các đIều khoản và đIều kiện liên quan tới quán càphê internet. Bạn có thể đề nghị một công ty nào đó thêm công việc kinh doanh của bạn nếu công ty đó được phép hoạt động loại hình kinh doanh này.

Chăm sóc Y tế

Hỏi: Có công ty yêu cầu công nhân phảI trả một khoản chi phí tối thiêu để thanh toán hóa đơn thuốc do các bệnh viện nhà nước kê. ĐIều này có được phép không ?

Đáp: ĐIều này tráI với Luật Lao động Liên bang, theo đó, chủ nhân phảI chịu các khoản như vậy. ĐIều 36 Luật Lao động quy định chủ Lao động phảI cung cấp cho công nhân đIều kiện chăm sóc y tế phù hợp với tiêu chuẩn do Bộ Lao động và Xã hội và Bộ Y tế đặt ra. ĐIều 3 của Luật còn quy định, công ty có số công nhân từ 50-200 người phảI có bác sĩ chuyên trách để khám bệnh, kê thuốc và giới thiệu bệnh nhân đI chuyên khoa khi cần thiết. Chi phí trả cho Bác sĩ của công ty, chủ nhân phảI chịu, nhưng trường hợp ca bệnh cần tới bác sĩ chuyên khoa thi công ty và bệnh nhân cùng phảI chịu chi phí. Công ty có công nhân vượt quá 200 người, chủ lao động phảI chịu mọi chi phí bệnh viện, bao gồm cả tiền thuốc và tiền giường nằm.

Thu hồi tiền

Hỏi: TôI đã xuất 1 tấm séc cho một công ty cung ứng nguyên vật liệu nhưng họ đã rút 6.000 Dhs của tôI mà không giao hàng cho tôi. Các thỏa thuận mua bán chỉ bằng miệng mà không có chứng từ nào ngoại trừ giấy báo ngân hàng là số tiền kể trên đã bị rút. Vậy lấy lại tiền bằng cách nào ?

Đáp: Bạn đã sai lầm nên rất khó thu hồi lại nhưng bán vẫn có thể đệ đơn kiện công ty nọ ra tòa và yêu cầu họ phảI thề trước Tòa là nếu không chịu trả tiền. Trong trường hợp người ta không chịu thề thì phán quyết của Tòa sẽ có lợi cho bạn.

Kê khai tàI chính

Hỏi: Chúng tôI dự định thành lập 1 công ty TNHH. Liệu có cần thiết  phảI cung cấp các tàI liệu và báo cáo kế toán cho các cơ quan tàI chính và cơ quan khác như các nước châu Âu (EU). Sách giới thiệu sản phẩm có bắt buộc dùng tiếng A rập ? Tiền thuê nhà trả bằng séc hay tiền mặt ?

Đáp: Công ty nào có hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán mới cần báo cáo tàI chính tới công chúng và các cơ quan liên quan. Ngôn ngữ quảng cáo có thể tập trung vào đối tượng khách hàng của mình, không bắt buộc là tiếng A rập. Tiền thuê nhà thanh toán bằng hình thức nào do thỏa thuận với Văn phòng Nhà đất.

Trách nhiệm pháp lý

Hỏi: TôI là người bảo lãnh địa phương của một công ty TNHH có một loạt của hàng tại Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. Công ty này bị khó khăn tàI chính nghiêm trọng, nợ hàng triệu USD và ông chủ đầu tư của công ty đã bỏ trốn. Luật pháp có thể bảo vệ tôI khỏi trách nhiệm của khoản nợ khổng lồ kể trên vì tôi là người đứng tên của giấy phép kinh doanh?

Đáp: Trách nhiệm pháp lý của các đối tác trong một công ty TNHH là hạn chế đối với các khoản đầu tư. Không thể bắt các cổ đông phảI chịu trách nhiệm ngoại trừ trường hợp họ đã ký kết thỏa thuận đảm bảo trả nợ cho bên thứ ba. 

       Nếu bạn đã ký giấy ủy quyền cho người đầu tư trông việc ký và vay các khoản nợ, và bạn cũng không ký bất cứ chi phiếu nào thì bạn sẽ không phảI chịu trách nhiệm về các khoản nợ.

        Nếu bạn bị kiện ra Tòa vì vụ này thì bạn nên xuất trình Bản hợp đồng ký với chủ đầu tư cùng bản cam kết anh ta chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hoạt động giao dịch. Người được cấp giấy phép cũng được phép kiện người chủ đầu tư về sự gian lận và có thể giúp cảnh sát bắt giữ anh ta.

Mất hành lý

Hỏi: TôI đI nghỉ mát ở Trung Quốc và bị mất hành lý và được sân bay thông báo là sẽ được bồi thường 20 USD/kg. Vì trị giá hành lý của tôI lớn hơn số tiền đó nhiều lần nên tôI cân nhắc kiện sân bay ?

Đáp: Bạn có thể kiện việc này ra Tòa. Tuy nhiên, mức bồi thường là theo thông lệ quốc tế và vé mà bạn mua chính là bản hợp đồng giữa bạn với Hãng hàng không.

Giấy phép lao động cho khách du lịch

Hỏi: Liệu có thể xin visa hay giấy phép lao động cho người đang mang visa du lịch ?

Đáp: ĐIều này có thể được nhưng người muốn ở lại làm việc phảI bay ra khỏi UAE rồi quay lai bằng visa mới.

Xuất cảnh ô tô

Hỏi: TôI ở Bahrain mới cưới vợ Dubai. Chúng đã chuyễn sang sinh sống tại Bahrain nhưng xe ô tô của vợ tôI vẫn nằm tại Dubai. Làm sao để đưa chiếc xe này sang Bahrain, nhất là xe đã quá hạn đăng ký và bảo hiểm. TôI định sang Dubai để đưa xe về nhưng có cần vợ tôI đI cùng vì cô ấy là người đứng tên xe?

Đáp: Vợ của bạn có thể làm giấy ủy quyền được chúng thực qua Đại sứ quán UAE tại Bahrain. Sự ủy quyền này cho phép bạn ký kết bất kỳ giấy tờ gì đẻ làm thủ tục xuất cảnh ô tô. NgoàI ra bạn có thể thanh toán tất cả các khoản chi phí, tiền phạt quá hạn và bảo hiểm trong vòng 1 tháng cho tới khi xe của bạn được đưa sang Bahrain.

Hủy visa

Hỏi: TôI đI thăm A rập Saudi 3 tháng nay. Liệu chủ của tôI có được phép hủy visa của tôI trong thời gian này ?

Đáp: Nếu bạn đI nghỉ nước ngoàI mà được phép của lãnh đạo công ty thì công ty của bạn không thể hủy visa của bạn. Nhưng nếu việc ra đI của bạn chưa được chấp nhận thì công ty có quyền coi bạn bỏ trốn, có thể hủy visa của bạn và yêu cầu lệnh cấm vào UAE làm việc trong vòng 1 năm.

Visa sinh viên

Hỏi: Sinh viên nước ngoàI có được phép lao động tại UAE không ?

Đáp: Theo Luật hiện hành, sinh viên nước ngoàI không được phép làm việc toàn thời, bán thời, dù trả lương hay không trả lương, ngoàI giờ cũng như trong giờ hành chính. Chủ nhân thuê sinh viên làm việc nếu bị phát hiện sẽ bị phạt.

Bảo lãnh cho trẻ em

Hỏi: Lương cơ bản của chồng tôI là 2.600 Dhs, tổng thu nhập là 3.200 Dhs. Chúng tôI muốn có con, liệu chồng tôI có thể bảo lãnh visa cho con chúng tôI ?

Đáp: Theo quy định hiện hành, để người lao động nước ngoàI bảo lãnh cho gia đình, anh ta phảI có mức lương 3.000 Dhs trở lên cộng nhà ở được cấp hoặc mức lương 4.000 Dhs và tự túc tiền nhà. Vì vậy, chồng bạn chưa đủ đIều kiên để bảo lãnh cho con bạn. Tuy nhiên đứa trẻ mới chào đời có thể ở lại đến 4 tháng tuổi mà không cần có visa. 

Quấy rối tình dục

Hỏi: Tại Dubai, hành vi như thể nào bị coi là quấy rối tình dục ?

Đáp: Những hành vi được coi là quấy rối tình dục gồm những lời bình phẩm tục tĩu, hành động sàm sỡ chạm đến cơ thể phụ nữ.. .Luật ở Dubai bảo về phụ nữ chống lại các hành động như vậy. Phụ nữ bị quấy rối có thể đệ dơn lên cảnh sát, nêu rõ hình thức, người, thời gian, địa đIểm, nhân chứng cũng như bằng chúng của sự quấy rối.

Kéo dài Hợp doanh

Hỏi: TôI là Giám đốc đIều hành đồng thời là một cổ đông của một công ty cổ phần mà thời hạn thỏa thuận với các đối tác sẽ hết vào tháng 12/2003. TôI phảI làm gì để duy trì công ty ?

Đáp: Bản thỏa thuận hợp doanh có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt nếu tất cả các bên đồng ý, đồng thời cần có sự phê duyệt của các cơ quan chức năng.

Chế độ y tế

Hỏi: Người nước ngoàI đưởng hưởng chế độ y tế ra sao tại UAE ?

Đáp: NgàI Hamad Abdu Rahman Al Madfa, Bộ trưởng Y tế UAE mới ban hành hai quyết định liên quan đến chế độ Y tế. 

         Quyết định 1 quy định các bệnh viện chính phủ không cung cấp thuốc men cho người nước ngoàI dù họ có thẻ y tế hay không. Họ phảI mua thuốc do các bác sĩ bệnh viên kê đơn tại các quầy thuốc yư nhân. Quy đinh này không áp dụng đối với những bệnh nhân người nước ngoàI đIều trị nội trú trong các bệnh viện.

          Quyết định 2 quy định các bệnh nhân người nước ngoàI không có thẻ y tế hoặc thẻ hết hạn mà đIều trị trông các bệnh viện phảI chịu viện phí như sau: 300 Dhs/đêm đối với phòng 1 giường; 200 Dhs/đêm đối với phòng có 2 giường; 100 Dhs/đêm đối với phòng đông hơn 2 giường. Lệ phí phẫu thuật: 2.000Dhs cho tiểu phẫu thuật; 4.000 Dhs cho phẫu thuật loại trung; 6.000 Dhs cho đại phẫu thuật; 3.000 Dhs cho phẫu thuật tim bằng ống thông; 5.000 Dhs phẫu thuật tắc động mạch; 10.000 Dhs phẫu thuật tắc động mạch bằng ống kim loại; 10.000 Dhs cho phẫu thuạt đặt thiết bị đIện tử đIều hòa nhịp tim sử dụng thuốc gây mê từng phần; 20.000 Dhs phẫu thuật thay van tim và 50.000 Dhs cho các ca phẫu thuật tim phức tạp.

Không trả nợ đúng kỳ hạn

Hỏi: Một người vay 50.000 Dhs của một ngân hàng tại UAE nhưng nay anh ta đã ra nước ngoài. Liệu anh ta có bị bắt giữ khi trở về UAE ?

Đáp: Vay tiền của ngân hàng không trả đúng hạn là một việc làm mang tính dân sự, anh ta có thể bị đưa ra tòa án dân sự. Nhưng nếu khách hàng nay vay tiền ngân hàng bằng cách ký séc khống thì đây lại là sự việc mang tính hình sự. Anh ta có thể bị ngân hàng báo cảnh sát và bị bắt giữ tại cửa khẩu khi nhập khi nhập cảnh vào UAE.

Giấy phép kinh doanh cho phụ nữ

Hỏi: Một phụ nữ vào Dubai qua bảo lãnh của chồng, nay muốn mở của hiệu chăm sóc sắc đẹp. Bà ta liệu có được cấp giấy phép kinh doanh ?

Đáp: Bà ta có thể được cung cấp giấy phép kinh doanh, nhưng sau khi có giấy phép này thì phảI chuyển đổi sự bảo lãnh từ chồng.

Quyền lợi người lao động

Hỏi: Công ty tôI có khó khăn tàI chính nên đã sa thảI tất cả nhân viên. Vậy quyền lợi của nhân viên được giảI quyết ra sao ?

Đáp: Hủy bỏ hợp đồng lao động sau khi đóng cửa công ty không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm đối với nhân viên. Theo đIều 115 Luật Lao động, nếu hợp đồng lao động là hợp đồng có thời hạn, chủ sự dụng lao động hủy bỏ hợp đồng thì phảI đền bù mọi thiệt hại cho nhân viên miễn là sự đền bù này không vượt quá 3 tháng lương hoặc số lương của thời gian còn lại sau khi hết hợp đồng, ngoại trừ trường hợp hợp đồng lao động không quy định việc bồi thường.

IX. Quan hệ thương mại việt nam - uae và các giảI pháp phát triển thị trường

IX.1. Quan hệ Thương mại Việt Nam - UAE:

Quan hệ thương mại Việt Nam - UAE có xu hướng gia tăng đều đặn và tốc độ cao về xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 50 triệu USD/năm trong năm 2003 gần đây với các mặt hàng chủ yếu như máy móc thiết bị, phân bón.

      Kết quả kim ngạch XNK Việt Nam - UAE thời gian qua như sau:

                                                                                       Đơn vị: 1000USD
	
	           Xuất khẩu
	         Nhập khẩu

	1995
	       17.369
	         14.863

	1996
	       21.039
	           2.695

	1997
	       21.446
	           4.461

	1998
	       19.000
	           5.790

	1999
	       21.483
	          11.393

	2000
	       23.828
	          10.925

	2001
	       33.133
	     

	2002 
	       40.853
	

	2003
	       66.280
	          50.000 (ước)


Nguồn: Vụ KHTK ( Bộ TM), Hải quan Dubai
Hàng Xuất khẩu Việt Nam vào UAE thời gian gần đây

                                                                                              Đơn vị: ngàn USD

	            Mặt hàng
	        2000
	         2001
	        2002
	      2003

	Tổng trị giá
	        23.828
	         33.133
	       40.853
	    66.280

	Tiêu đen
	        10.394
	         11.522
	         5.511
	     9.926

	Giày dép
	          2.876     
	           3.661
	         4.344
	     6.978

	Gạo
	             470
	              113
	                8
	   

	Dệt may
	             310
	           1.481
	         4.645
	     8.008

	Thủ công mỹ nghệ
	             220
	              547
	            603
	        672

	Hải sản
	             231
	              867
	            713
	        935

	Rau quả
	               43
	                12
	            657
	        636

	Cà phê
	               95
	              444
	              76
	        135

	Chè
	             224
	              248
	            299
	          61

	Hạt điều
	
	                
	
	     1.465

	Sản phẩm gỗ
	
	
	            566
	     1.255

	Sản phẩm nhựa
	
	
	            440
	        247

	Đồ chơi trẻ em
	
	
	              34
	        102

	Mỳ gói
	
	
	              24
	


Nguồn: Vụ KHTK, Bộ TM

IX.2. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào UAE:  

a) Hồ tiêu:

 Tiêu đen Việt Nam là mặt hàng rất được ưu chuộng tại Dubai do tiêu Việt Nam nổi tiếng là thơm ngon, chất lượng đảm bảo, hơn hẳn các nguồn hàng khác từ Malaysia và Indonesia. Năm 2003, tiêu đen xuất khẩu vào UAE được xấp xỉ 7.400 tấn trong năm 2002, trị giá khoảng 10 triệu USD chiếm khoảng 30% thị phần. Loại tiêu thông dụng trên thị trường Dubai và tái xuất đI các nước xung quanh là tiêu đen, loại 500 gr, đóng trong bao 60 kg. Nhu cầu hồ tiêu chế biến đang gia tăng tại Dubai.

b) Gạo:

Hàng năm UAE chỉ nhập khẩu khoảng nửa triệu tấn gạo với các chủng loại như gạo chưa xát (husked), gạo đã xát và gạo tấm dùng cho sản xuất công nghiệp cho tiêu dùng tại chỗ và khách du lịch, tuy nhiên nhu cầu táI xuất rất cao từ châu Phi, CIS (Liên Xô cũ). Các nước Đông Phi, tiêu thụ lớn nhất là Kenia và Tanzania thường yêu cầu loại gạo 5% hoặc 10% tấm, trong khi các nước Tây Phi nghèo hơn nên thường muốn loại gạo 20% hay 25% tấm. Các nước cung cấp gạo lớn nhất là ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, ngoài ra Australia cũng xuất khẩu một số lượng nhỏ gạo hạt tròn, đắt tiền cho Dubai. Trong thời gian 2001-2002, gạo Việt Nam vào Dubai hầu như không đáng kể do sự cạnh tranh quá mạnh về giá của gạo ấn Độ, nhất là khi họ có ưu thế về vị trí địa lý; sang năm 2004, sản lượng gạo xuất khẩu của ấn Độ tiếp tục sụt giảm nên gạo Việt Nam có thể trở lại thị trường Dubai và tái xuất sang châu Phi như năm 2003.

c) Cà phê:

Cà phê là mặt hàng có sức tiêu thụ cao tại UAE, chia thành các loại như: cà phê chưa rang và chưa tách caffeine, cà phê chưa rang và đã tách caffeine, cà phê rang và chưa tách caffeine, cà phê rang và tách caffeine. Các nước cung cấp cà phê chủ yếu cho Dubai là Braxin, ấn Độ, trong khi Việt Nam mới chiếm thị phần rất khiêm tốn là khoảng 1% trong số 7300 tấn cà phê nhập khẩu vào UAE. Theo chúng tôI, muốn gia tăng kim ngạch và hiệu quả của cà phê xuất khẩu vào Dubai thì cà phê Việt Nam nên chú trọng xuất khẩu cà phê đã qua chế biến vào khu vực này. Muốn vậy, cần có sự chú trọng nghiên cứu, đầu tư về khẩu vị, bao bì khi xuất khẩu cà phê vào Dubai.

d) Rau quả và rau quả chế biến:

       Từ một nước hầu như không sản xuất nông nghiệp, đến nay UAE đã tự túc được 83% nhu cầu về rau, tuy nhiên về trái cây thị ngoại trừ chà là (UAE là nước sản xuất và xuất khẩu chà là lớn thứ hai thế giới, sau Iraq) thì UAE phải nhập khẩu hầu hết các loại tráI cây, gồm cả trái cây tươI, khô và đóng hộp. Các loại rau tươi và rau giữ ở nhiệt độ thấp (chilled) và các loại trái cây tươi và khô được khuyến khích nhập khẩu và hoàn toàn miễn thuế. Rau quả là mặt hàng có sự tăng xuất khẩu đột biến vào UAE từ năm 2002 với mức kim ngạch 660.000 USD, đạt xấp xỉ 640.000 USD trong năm 2003. Các loại trái cây Việt Nam có triển vọng nhất để xuất khẩu vào UAE là dứa (thơm), thanh long, vải, măng cụt, chôm chôm. Xoài, chuối, mận cũng được ưu chuộng tại UAE nhưng có sự cạnh tranh mạnh của chuối Phillipin, xoàI từ Kenia, Nam Phi, Pakistan; mận của Australia, Mỹ. 

         Các công ty chuyên doanh về trái cây thường nhập khẩu rồi phân phối cho các siêu thị và hệ thống bán lẻ.      

e) Hải sản:

HảI  sản là mặt hàng có triển vọng gia tăng kim ngạch vào UAE trong vào năm gần đây. Năm 2003, xuất khẩu hải sản vào UAE đạt 935.000 USD. UAE là một nước xuất khẩu cá, do đó cá Việt Nam khó thâm nhập vào thi trường này. Hải sản chủ yếu của Việt Nam vào UAE chính là tôm. Hải sản tươi, tôm và cua đông lạnh là những mặt hàng hải sản được hoàn toàn miễn thuế khi vào UAE. 

f) Dệt may:

Dệt may Việt Nam vào UAE tăng nhanh về kim ngạch, năm 2002 đạt 4,7 triệu USD, năm 2003 đạt 8 triệu USD, trong đó Công ty xuất khẩu lớn nhất là Công ty Dệt May Thái Tuấn. Về mặt hàng vải, Iran là thị trường tái xuất lớn nhất của Iran, tuy nhiên hiện tượng bán hàng nhái của chúng ta có thể dẫn đến việc vảI Việt Nam bị mất uy tín với khách hàng khu vực Trung Đông. 

g) Giày dép:

Giày dép Việt Nam vào UAE đạt 4,3 triệu USD trong năm 2002, năm 2003 đạt xấp xỉ 7 triệu USD. Dubai là thị trường lớn về giày dép, tuy nhiên hàng Việt Nam vào đây mới chủ yếu là dép phụ nữ và trẻ em.  Muốn gia tăng xuất khẩu thì khẩu nghiên cứu, thiết kế mẫu mã rất quan trọng. 

Hội chợ Motexha chuyên về dệt may và giày dép được tổ chức mỗi năm 2 lần là cơ hội quan trọng cho việc tiếp cận thị trường. Thông tin chi tiết về Hội chợ này có trong www.motexhaonline.com.

h) Đồ gỗ:

Đồ gỗ Việt Nam ưa chuộng tại UAE gồm các loại như đồ gỗ lưu niệm (tượng, bình bông), bàn ghế khảm trai, bàn ghế gốc cây, ngoài ra còn là các loại đồ gỗ dùng cho văn phòng. Kim ngạch đồ gỗ Việt Nam vào UAE gia tăng đáng kể kể từ năm 2002 với kim ngạch 566.000 USD, năm 2003 là 1.255.000 USD. Lễ hội bán hàng Dubai hàng năm là dịp bán hàng rất tốt cho đồ gỗ gia dụng, kể cả bán lẻ lẫn bán sỉ. Một Hội chợ đồ gỗ và đồ nội thất quy mô lớn khác là Hội chợ INDEX được tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm. Website của Hội chợ này là ww.index.com.

i) Đồ nhựa:

Người dân vùng Trung Đông có thói quen dùng đồ nhựa gia dụng như ly tách, thìa dĩa, bình nước, gạt tàn.. . đặc biệt là các loại đĩa (dish) có nhu cầu lớn cho các bữa ăn. Đĩa các loại được ưa chuộng là loại hình tròn hoặc bầu dục, có hoa văn trang trí. Tập quán bên này không thích hình trang trí là người, thú vật. Trị giá hàng xuất khẩu đồ nhựa Việt Nam vào UAE còn nhỏ nhưng có xu hướng gia tăng.

j) Hàng hóa khác:

Ngoài các mặt hàng nói trên, một số mặt hàng Việt Nam cũng triển vọng xuất khẩu vào Dubai là chè, hạt điều, cơm dừa, thực phẩm chế biến, đồ gốm. Năm 2003 vừa qua, một số mặt hàng đã được thưởng xuất khẩu theo tiêu chuẩn mặt hàng mới vào thị trường mới là vải gấm của Công ty dệt may Thái Tuấn, phụ liệu thuốc lá của Công ty XNK thuốc là (thuộc Tcty Thuốc lá Việt Nam), ắc quy của Công ty PINACO.

IX.3. Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam - UAE

Thời gian tới, quan hệ Thương mại Việt Nam – UAE sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

· Khu vực Trung Đông sẽ đi vào một thời kỳ mới, không còn chiến tranh, xung đột để tiến hành các cải cách quan trọng về chính trị và kinh tế. Nhìn lại thời gian 25 năm qua, Khu vực Trung Đông là nơi bất ổn nhất trên thế giới với xung đột Istrael - Palestin liên miên, các cuộc chiến Iran-Iraq, Iraq- Cô oét, rồi chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất (1991), chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (2003). Chính vì thế Kinh tế các nước trong khu vực đã phát triển chậm hơn nhiều các khu vực khác, UAE là nước có tốc độ tăng GDP cao nhất trong khu vực cũng chỉ đạt bình quân 6% trong 25 năm qua. Tỉ trọng trao đổi Thương mại của các nước Trung Đông trong toàn cầu sụt giảm từ 15% xuống còn 3,5%. Hội thảo cấp cao từ 21-23/6/2003 tại Jordan đã bàn tới một trong những cách xóa bỏ hận thù và xung đột là các nước trong vùng hướng tới việc phát triển kinh tế và thương mại. Trong Hội thảo, Ngoại trưởng và Đại diện Thương mại Hoa kỳ sẽ trình bày đề nghị của nước này về Hiệp định tự do Thương mại (FTA) giữa Hoa Kỳ và các nước Trung Đông trong 10 năm tới, trong đó Hoa Kỳ đã có FTA với Jordan (từ năm 2000). Hiệp định Thương mại giữa 6 nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) với các nước EU cũng đang được tích cực thảo luận để có thể ký kết vào năm 2005. Bằng việc tăng cường quan hệ tự do Thương mại với Hoa Kỳ và EU, hàng hóa táI xuất từ Dubai sẽ có cơ hội gia tăng.

· Dubai, UAE được coi là một trong những căn cứ tiếp tế quan trọng nhất cho việc tái thiết Iraq. Sau 12 năm bị cấm vận GDP của Iraq sụt giảm từ 77 tỉ USD (năm 1990) xuống 25 tỉ USD (2002). Năm 2003 GDP của Iraq tăng rất mạnh ở mức 19%. Sang năm 2004, sản lượng khai thác dầu lửa có thể đạt mức 3 triệu thùng/ngày để xuất khẩu 20 tỉ UAE dầu lửa thì nền kinh tế nước này có thể phục hồi nhanh chóng. Dự báo, tốc độ tăng GDP của Iraq sẽ đạt trung bình 15% trong 10 năm tới, khi đó năm 2013 GDP của Iraq sẽ đạt trên 100 tỉ USD, trở lại vị trí là nước có quy mô kinh tế lớn thứ hai trong 22 nước Arập, sau Saudi Arabia. Cùng với sự phát triển của Iraq, UAE cũng có cơ hội để gia tăng sản lượng xuất khẩu và tái xuất vào thị trường lớn này. 

· Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu Việt Nam tại Dubai, UAE đang được triển khai, thể hiện sự quan tâm của chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam. Trung tâm có diện tích trên 300 m2 bao gồm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm và khu văn phòng làm việc. Trung tâm sẽ đi vào hoạt động trong tháng 7/2004. Đây là trung tâm giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại của Việt Nam tại khu vực Trung Cận Đông, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hơn nữa thị trường khu vực này. 

Trung tâm có nhiệm vụ chính là quảng bá hình ảnh quốc gia và thương hiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại nước ngoài; cung cấp thông tin hướng dẫn các doanh nghiệp nước ngoài phát triển kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam tìm kiếm đối tác, mở rộng bạn hàng tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu.

Qua Trung tâm, hàng Việt Nam có điều kiện quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh xuất khẩu vào UAE. Các doanh nghiệp tham gia Trung tâm có thể ở 3 dạng: gửi hàng mẫu, catalogue trưng bầy chung; gửi hàng mẫu, catalogue trưng bày riêng trong một gian hàng riêng; gửi hàng mẫu, catalogue trưng bày riêng trong một gian hàng riêng đồng thời cử người của công ty thường trú tại Dubai.

Trong năm đầu tiên, Nhà nước sẽ tài trợ 100% chi phí sử dụng diện tích trưng bày cho các doanh nghiệp; hỗ trợ 1/3 chi phí cho hai năm tiếp theo. Từ năm thứ 4 trở đi, các doanh nghiệp sẽ chịu hoàn toàn chi phí.

· Các dự án lớn nhằm biến Dubai thành một Trung tâm Thương mại tầm cỡ đang tiếp tục được triển khai với tốc độ nhanh. Các quy định, thủ tục cho xuất nhập khẩu ngày càng thông thoáng. 

b) Khó khăn:

· Dubai là thị trường mở, có sức cạnh tranh rất quyết liệt. Hàng hóa từ Trung Quốc, ấn Độ có chủng loại, mẫu mã phong phú, được thay đổi thường xuyên theo thị hiếu thị trường, lại có giá rẻ. Bên cạnh đó, hàng từ Anh, Mỹ và các nước phương Tây có thương hiệu nổi tiếng, chất lượng cao cũng coi Dubai là nơI tiếp thị bán hàng vào khu vực.

· Hàng hóa Việt Nam tại Dubai và UAE còn chiếm tỉ trọng nhỏ (khoảng 0,15 % thị phần trong kim ngạch nhập khẩu của UAE), chưa được nhiều người biết đến. Hơn nữa, hàng Việt Nam có sức cạnh tranh thấp, giá cao đồng thời chậm thay đổi theo thị hiếu, quy cách tại thị trường khu vực.

· Quan hệ bạn hàng giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và nước bạn chưa nhiều và vững chắc. Phong tục, tập quán buôn bán vùng Trung Đông có nhiều điểm khác biệt so với chúng ta và các nước khác, vì vậy, xây dựng mối quan hệ bạn hàng tốt đẹp là điều rất quan trọng để gia tăng kim ngạch xuất khẩu và tránh các sự cố trong thực hiện các hợp đồng.

* Triển vọng thâm nhập thị trường: trong ba năm qua, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường UAE tăng bình quân 35% năm, riêng năm 2003 tăng khoảng 62%.  Với các điều kiện thuận lợi mới nêu trên, tốc độ này đạt khoảng 40% trong vài năm tới. Như vậy, hàng xuất khẩu Việt Nam vào UAE có thể đạt 90-100 triệu USD năm 2004; 130-140 triệu USD vào năm 2005. Hàng xuất khẩu Việt Nam vào UAE có thể đạt tới 0,5 tỉ USD, tương đương với các nước Indonesia, Thái lan, Malaysia hiện nay vào năm 2010. Mức kim ngạch nửa tỉ UAE là mức hàng hóa Việt Nam đã xuất khẩu vào Trung Đông trong những năm 2001-2002 (chủ yếu là vào Iraq). 

IX.4. Các giải pháp phát triển thị trường

a) Tăng cường thông tin, xúc tiến thương mại vào thị trường Dubai

Một số doanh nghiệp Việt Nam cho hay, họ biết rất ít thông tin về thị trường thị trường Dubai. Nhiều người trước khi sang Dubai chưa biết những khái niệm cơ bản nhất về đất nước, pháp lý, kinh tế-xã hội nước bạn, chưa kể hạn chế về tiếng Anh và như thế không tránh khỏi bỡ ngỡ khi giao tiếp với đối tác. Từ đó sẽ rất khó gây được sự tin cậy, quan hệ thân thiết với khách hàng, dẫn đến việc khó đạt được thỏa thuận hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Khi buôn bán với thị trường nước ngoài, việc chuẩn bị thông tin chung, thông tin cụ thể về thị trường, mặt hàng, thủ tục giao nhận, thanh toán là điều hết sức quan trọng. 

Để khắc phục tình trạng này, cần tăng cường công tác thông tin về thị trường nước ngoàI qua các kênh khác nhau. Đối với cơ quan thương vụ tại nước ngoài có thể tiến hành và cung cấp thông tin về điều tra thị trường theo yêu cầu từng mặt hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là việc tăng cường tổ chức Khảo sát thị trường nước ngoài; tham gia Hội chợ, Hội thảo các nước, trong đó Dubai là một trung tâm Hội chợ, Hội thảo trong khu vực; ứng dụng và khai thác thương mại đIện tử, một phương thức buôn bán mới đang rất phát triển tại Dubai. 

b) Đổi mới cơ cấu mặt hàng vào thị trường Dubai:

               Để gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào Dubai, thành phố có tỉ trọng kim ngạch nhập khẩu trên 70% của UAE, cần xem xét xem Dubai nhập khẩu chủ yếu loại sản phẩm gì, đồng thời nhu cầu của thị trường này đối với các sản phẩm chính hiện nay của Việt Nam.     

               Như báo cáo tại phần (IV), trong số 21 nhóm mặt hàng của bạn thì 6 nhóm mặt hàng, đều thuộc loại hàng công nghiệp, chiếm tỉ trọng nhập khẩu trên 75% là Máy móc, thiết bị điện-điện tử, Đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, ngọc trai;  Máy bay, xe cộ và thiết bị vận tải, Hàng dệt may, Kim loại và sản phẩm kim loại, Hóa chất và sản phẩm liên quan. 

                 Cụ thể, để có trị giá xuất khẩu cao vào Dubai, Trung Quốc là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất; đối với máy móc, hàng đIện tử lớn thứ nhì (sau Hoa Kỳ). Anh Quốc cũng là nước xuất khẩu máy móc, hoá chất và sản phẩm liên quan lớn vào Dubai; trong khi với xe hơi và một số máy móc thiết bị, Nhật Bản cũng có trị giá xuất khẩu cao vào Dubai. Đối với Singapore, kim ngạch chủ yếu nhờ vào đồ trang sức; TháI lan có trị giá xuất khẩu cao vào Dubai chủ yếu do hàng dệt may và hàng đIện tử.

                Thời gian vừa qua, một số mặt hàng công nghiệp có trị giá lớn của Việt nam đã bắt đầu có thị trường tại Dubai là vải, pin và ắc-quy, giày dép, sản phẩm nhựa, phụ liệu thuốc lá. NgoàI ra các mặt hàng khác như đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, hảI sản, rau quả cũng là những mặt hàng đang gia tăng vào Dubai và rất có triển vọng. Từ đó có thể tin rằng việc từng bước thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Dubai là đIều có thể thực hiện được.

                Tuy vậy, để thực sự biến đổi cơ cấu hàng xuất vào Dubai còn phụ thuộc vào cả việc tiếp thị lẫn khâu sản xuất. Đầu tiên là việc tìm hiểu thị trường, tìm ra các mẫu mã hợp thị hiếu Dubai và vùng Trung Đông, xây dựng được các bạn hàng tin cậy. Sở dĩ Trung Quốc giành được thị phần lớn tại Dubai một lý do quan trọng là do họ làm được các mẫu hàng đúng thị hiếu thị trường. Nhiều khi hàng Việt Nam, do sản xuất nhỏ nên không đáp ứng được chủng loại phong phú và tiến độ giao hàng, do đó việc mạnh dạn đầu tư sản xuất công nghiệp cho xuất khẩu là đIều hết sức cần thiết nhằm thay đổi cơ cấu, gia tăng kim ngạch hàng xuất khẩu vào thị trường Dubai.

c) Củng cố phát huy các mặt hàng truyền thống

                Từ trước đến nay, phần lớn hàng xuất khẩu vào Dubai là nông sản nên có thể coi nông sản, cụ thể là tiêu đen, gạo, chè, cà phê, hạt đIều, cơm dừa, cao su.. . là những mặt hàng truyền thống. Tuy nhiên, kể cả những mặt hàng được coi là “thế mạnh”, ngoại trừ tiêu đen, hàng Việt Nam vẫn chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ tại thị trường Dubai. 

                 Các mặt hàng nông sản thường có giá cả biến động thất thường, trong khi Dubai là thị trường “tương đối xa”, chí phí vận tảI nhỏ lẻ cao, giá cả lại thường không tốt bằng các thị trường khác nên nhiều doanh nghiệp đã bỏ hợp đồng với Dubai khi giá lên, hoặc khi khan hiếm nguồn hàng, thậm chí có nơI vẫn giao hàng nhưng với chất lượng hàng thấp hơn hàng đã thỏa thuận. Thông thường chỉ các doanh nghiệp xuất hàng thường xuyên và khối lượng lớn mới có thể chịu lỗ 1-2 container để giữ uy tín. Bên cạnh đó, hàng nông sản xuất sang Dubai phần lớn để tái xuất, do đó giá không cao. Hàng tiêu thụ tại Dubai thường yêu cầu chất lượng, bao bì, quy cách chặt chẽ, chẳng hạn chè, cà phê còn yêu cầu pha chế đúng khẩu vị nên đến nay hầu như hàng nông sản Việt Nam chưa đáp ứng được.

              Dubai là một thị trường nông sản lâu đời, có sức mua và tiềm năng lớn. Do vậy, nếu khắc phục được các trở ngại nói trên thì hàng nông sản Việt Nam sẽ gia tăng được kim ngạch xuất khẩu vào Dubai.

d) Công tác tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp

                 Hiện nay, nhiều doanh nghiệp từ trong nước quan tâm các dịch vụ có thể giúp doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Dubai. Có thể kể ra một số tư vấn và dịch vụ cần tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp như:

· Hỗ trợ về giấy phép, địa đIểm để giới thiệu và bán hàng

· Được tư vấn thông tin thị trường, trong đó được cung cấp tên địa chỉ liên lạc của các công ty và thông tin điều tra mặt hàng tại thị trường Dubai. 

· Đại diện cho công ty trong việc tiếp thị chào hàng và các yêu cầu khác về giao nhận, thanh toán.

· Đại lý bán hàng.

· Thu xếp visa, khách sạn cho các chuyến đi khảo sát thị trường.

· Tư vấn, thu xếp tham gia các Hội chợ 

· Được tư vấn về bảo vệ thương hiệu và bản quyền tại thị trường Dubai và khu vực Trung Đông




_____________________________
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